
(Tiếp theo Cồng báo sổ 118 + 119) 
PHỤ LỤC V 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3376/QĐ-ƯBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận đăng ký 
cung cấp dịch 
vụ kiểm định, 
hiệu chuẩn, thử 
nghiệm 
phương tiện 
đo, chuẩn đo 
lường 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ đầy đủ và 
hợp lệ 

- B ộ  p h ậ n  M ộ t  c ử a  t ạ i  
Sở Khoa học và Công 
nghệ (244 Điện Biên 
Phủ, Phường Xuân 
Hòa, Thành phố Hồ 
Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn Tất 
Thành, Phường Bà 
Rịa, ơThành ơphố ơHồ 
Chí Minh). 

Không có ( r- Luật Đo lường ngày 11 
tháng 11 năm 2011; 
- Luật Đầu tư ngày 17 tháng 
6 năm 2020; Luật sửa đổi 
Luật Quy hoạch, Luật đầu tư, 
Luật đầu tư theo phương thức 
đối tác công tư và Luật Đấu 
thầu ngày 29 tháng 11 năm 
2024; 
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 
tháng 6 năm 2020; 
- Nghị định số 105/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 7 năm 
2016 của Chính phủ quy định 
về điều kiện hoạt động của tổ 
chức kiểm định, hiệu chuẩn, 
thử nghiệm phương tiện đo, 
chuẩn đo lường. 

1. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tổ chức đăng ký 
cung cấp dịch ơvụ kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm (gọi tắt là tổ chức 
đăng ký) lập 01 bộ hồ sơ 
gửi đen Bộ phận Một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ, trong thời hạn 
05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ, Chủ 
tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh 
chịu trách nhiệm cấp giấy 
chứng nhận đăng ký cung 
cấp dịch vụ kiểm định, 
hiệu ơchuẩn, thử nghiệm 



TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Nghị định sô 154/2018/NĐ-
CP ngày 09 tháng 11 năm 
2018 của Chính phủ ban hành 
Nghị định sửa đổi, bổ sung, 
bãi bỏ một sô quy định về 
điều kiện đầu tư, kinh doanh 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ và một sô quy 
định về kiểm tra chuyên 
ngành. 
- Nghị định sô 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ ban hành 
Nghị định quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 
- Quyết định sô 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc công 
bô thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ theo quy 
định về phân quyền, phân 
cấp, phân định thẩm quyền 
trong lĩnh vực quản lý nhà 

phương tiện đo, chuẩn đo 
lường. 
- Trường hợp hồ sơ không 
hợp lệ hoặc chưa đầy đủ, 
trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhân hồ s ơ, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thành phô Hồ Chí Minh 
thông ơbáo cho ơtổ chức 
đăng ký về lý do từ chôi xử 
lý hồ s ơ hoặc những nội 
dung cần sửa đổi, bổ sung. 
2. C ơ quan thực hiện: ủy 
ban nhân dân Thành phô 
Hồ Chí Minh. 
3. Kết quả thực hiện: 
Giấy chứng nhân đăng ký 
cung cấp dịch ơvụ kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm phương tiện đo, 
chuẩn đo lường. 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

2 Thủ tục cấp lại 
giấy chứng 
nhận đăng ký 
cung cấp dịch 
vụ kiểm định, 
hiệu chuẩn, thử 
nghiệm 
phương tiện 
đo, chuẩn đo 
lường 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ đầy đủ và 
hợp lệ 

- B ộ  p h ậ n  M ộ t  c ử a  t ạ i  
Sở Khoa học và Công 
nghệ (244 Điện Biên 
Phủ, Phường Xuân 
Hòa, Thành phố Hồ 
Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn Tất 
Thành, Phường Bà 
Rịa, ơThành ơphố ơHồ 
Chí Minh). 

Không có - Luật Đo lường ngày 11 
tháng 11 năm 2011; 
- Luật Đầu tư ngày 17 tháng 
6 năm 2020; Luật sửa đổi 
Luật Quy hoạch, Luật đầu tư, 
Luật đầu tư theo phương thức 
đối tác công tư và Luật Đấu 
thầu ngày 29 tháng 11 năm 
2024; 
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 
tháng 6 năm 2020; 
- Nghị định số 105/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 7 năm 
2016 của Chính phủ quy định 
về điều kiện hoạt động của tổ 
chức kiểm định, hiệu chuẩn, 
thử nghiệm phương tiện đo, 
chuẩn đo lường. 
- Nghị định số 154/2018/NĐ-
CP ngày 09 tháng 11 năm 
2018 của Chính phủ ban hành 
Nghị định sửa đổi, bổ sung, 
bai bỏ một số quy định về 
điều kiện đầu tư, kinh doanh 
trong lĩnh vực quản lý nhà 

1. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tổ chức cung cấp 
dịch vụ kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm (gọi tắt 
là tổ chức cung cấp dịch 
vụ) lập 01 bộ hồ sơ đề nghị 
cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký cung cấp dịch vụ kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm phương tiện đo, 
chuẩn đo lường gửi đen Bộ 
phận Một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ, trong thời hạn 
05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ, Chủ 
tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh 
chịu trách nhiệm cấp giấy 
chứng nhận đăng ký cung 
cấp dịch vụ kiểm định, 
hiệu ơchuẩn, thử nghiệm 
phương tiện đo, chuẩn đo 
lường. 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ và một số quy 
định về kiểm tra chuyên 
ngành. 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ ban hành 
Nghị định quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bị bai bỏ theo quy định về 
phân quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

- Trường hợp hồ s ơ không 
hợp lệ hoặc chưa đầy đủ, 
trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận hồ s ơ, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh 
thông ơbáo cho ơtổ chức 
đăng ký về lý do từ chối xử 
lý hồ sơ hoặc những nội 
dung cần sửa đổi, bổ sung. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy 
ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
3. Kết quả thực hiện: 
Giấy chứng nhận đăng ký 
cung cấp dịch ơvụ kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm phương tiện đo, 
chuẩn đo lường. 

3 Thủ tục chấm 
dứt hiệu lực 
của giấy chứng 
nhận đăng ký 
khi nhận được 
đề nghị không 

03 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ đầy đủ và 
hợp lệ 

- Bộ phận Một cửa tại 
Sở Khoa học và Công 
nghệ (244 Điện Biên 
Phủ, Phường Xuân 
Hòa, Thành phố Hồ 
Chí Minh). 

Không có - Luật Đo lường ngày 11 
tháng 11 năm 2011; 
- Luật Đầu tư ngày 17 tháng 
6 năm 2020; Luật sửa đổi 
Luật Quy hoạch, Luật đầu tư, 
Luật đầu tư theo phương thức 

1. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tổ chức cung cấp 
dịch vụ khi có nhu cầu 
không tiếp tục thực hiện 
toàn bộ lĩnh vực hoạt động 
đa được chứng nhận đăng 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tiêp tục thực 
hiện toàn bộ 
lĩnh vực hoạt 
động đa được 
chứng nhân 
đăng ký của tô 
chức cung câp 
dịch ơvụ kiểm 
định, hiệu 
chuẩn, thử 
nghiệm 

- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn Tât 
Thành, Phường Bà 
Rịa, ơThành ơphố ơHồ 
Chí Minh). 

đối tác công tư và Luật Đâu 
thầu ngày 29 tháng 11 năm 
2024; 
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 
tháng 6 năm 2020; 
- Nghị định số 105/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 7 năm 
2016 của Chính phủ quy định 
vê điêu kiện hoạt động của tô 
chức kiểm định, hiệu chuẩn, 
thử nghiệm phương tiện đo, 
chuẩn đo lường. 
- Nghị định số 154/2018/NĐ-
CP ngày 09 tháng 11 năm 
2018 của Chính phủ ban hành 
Nghị định sửa đôi, bô sung, 
bai bỏ một số quy định vê 
điêu kiện đầu tư, kinh doanh 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ và một số quy 
định vê kiểm tra chuyên 
ngành. 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ ban hành 
Nghị định quy định vê phân 
quyên, phân câp trong lĩnh 

ký của tô chức cung câp 
dịch vụ kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm l ập 01 
bộ hồ s ơ đê nghị châm dứt 
hiệu lực của giây chứng 
nhận đăng ký cung câp 
dịch vụ kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm của 
giây chứng nhận đăng ký 
(gọi tắt là giây chứng nhận 
đăng ký) đa được câp gửi 
đên Bộ phận Một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ s ơ 
Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ s ơ, Chủ tịch ủy 
ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh chịu trách 
nhiệm ra quyêt định chấm 
dứt hiệu lực của giây 
chứng nhận đăng ký đa 
câp. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy 
ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
3. Kêt quả thực hiện: 
Quyêt định châm dứt hiệu 
lực của giây chứng nhận 

On 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bị bai bỏ theo quy định về 
phân quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

đăng ký cung cấp dịch vụ 
kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm phương tiện đo, 
chuẩn đo lường. 

4 Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận đăng ký 
hoạt động thử 
nghiệm chất 
lượng sản 
phẩm, hàng 
hóa 

10 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ đầy đủ và 
hợp lệ 

- B ộ  p h ậ n  M ộ t  c ử a  t ạ i  
Sở Khoa học và Công 
nghệ (244 Điện Biên 
Phủ, Phường Xuân 
Hòa, Thành phố Hồ 
Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn Tất 

Không có ( r- Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa. 
- Nghị định số 132/2008/NĐ-
CP ngày 31 tháng 12 năm 
2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa. 
- Nghị định số 107/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 7 năm 
2016 của Chính phủ về quy 
định điều kiện, kinh doanh 
đánh giá sự phù hợp. 
- Nghị định số 154/2018/NĐ-

1. Trình tự thực hiện 
Tổ chức, cá nhân phải đề 
nghị cấp mới giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động 
thử nghiệm chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa. 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân 
nộp hồ sơ đề nghị cấp mới 
giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động thử nghiệm đến 
Bộ phận Một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
- Trường hợp hồ sơ không 
đầy đủ theo quy định: 
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Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Thành, Phường Bà 
Ria, ơThành ơphố ơHồ 
Chí Minh). 

CP ngày 09 tháng 11 năm 
2018 - Sửa đổi, bổ sung, bai 
bỏ một số quy đinh về điều 
kiện đầu tư, kinh doanh trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ và một số quy đinh về 
kiểm tra chuyên ngành. 
- Nghị đinh số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ về quy 
định về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bị bai bỏ theo quy định về 
phân quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

Trong thời hạn 05 (năm) 
ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ, ủy ban 
nhân dân Thành phố thông 
báo bằng văn bản yêu cầu 
tổ chức đăng ký thực hiện 
sửa đổi, bổ sung. 
- Trường hợp hồ sơ đăng 
ký cấp mới đầy đủ và hợp 
lệ: Trong thời hạn 10 ngày 
làm việc, kể từ khi nhận 
được hồ sơ, Chủ tịch ủy 
ban nhân dân Thành phố 
cấp mới Giấy chứng nhận 
cho tổ chức thử nghiệm. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy 
ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
3. Kết quả thực hiện: Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt 
động thử nghiệm 

5 Thủ tục cấp bổ 
sung, sửa đổi 
giấy chứng 

10 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận hồ 

- Bộ phận Một cửa tại 
Sở Khoa học và Công 
nghệ (244 Điện Biên 

Không có ( (- Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa. 
- Nghị định số 132/2008/NĐ-

1. Trình tự thực hiện 
Tổ chức, cá nhân phải đề 
nghị cấp bổ sung, sửa đổi 
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Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nhận đăng ký 
hoạt động thử 
nghiệm chất 
lượng sản 
phẩm, hàng 
hóa 

sơ đây đủ và 
hợp lệ 

Phủ, Phường Xuân 
Hòa, Thành phố Hồ 
Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn Tất 
Thành, Phường Bà 
Ria, ơThành ơphố ơHồ 
Chí Minh). 

CP ngày 31 tháng 12 năm 
2008 của Chính phủ quy đinh 
chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa. 
- Nghi đinh số 107/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 7 năm 
2016 của Chính phủ về quy 
đinh điều kiện, kinh doanh 
đánh giá sự phù hợp. 
- Nghi đinh số 154/2018/NĐ-
CP ngày 09 tháng 11 năm 
2018 - Sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ một số quy đinh về điều 
kiện đâu tư, kinh doanh trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ và một s ố quy đinh về 
kiểm tra chuyên ngành. 
- Nghi đinh số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ về quy 
đinh về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 
- Quyết đinh số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 

giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động thử nghiệm chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa. 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân 
nộp hồ s ơ đề nghi cấp bổ 
sung, sửa đổi giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động 
thử nghiệm đến Bộ phận 
Một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ s ơ 
- Trường hợp hồ s ơ không 
đây đủ theo quy đinh: 
Trong thời hạn 05 (năm) 
ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được hồ s ơ, ủy ban 
nhân dân Thành phố thông 
báo bằng văn bản yêu câu 
tổ chức đăng ký thực hiện 
sửa đổi, bổ sung. 
- Trường hợp hồ s ơ đăng 
ký cấp mới đây đủ và hợp 
lệ: Trong thời hạn 10 ngày 
làm việc, kể từ khi nhận 
được hồ s ơ, Chủ tich ủy 
ban nhân dân Thành phố 
cấp bổ sung, sửa đổi Giấy 
chứng nhận cho tổ chức 
thử nghiệm. 
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thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

năm 2025 vê việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bi bai bỏ theo quy đinh vê 
phân quyên, phân cấp, phân 
đinh thẩm quyên trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

2. Cơ quan thực hiện: Uy 
ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
3. Kết quả thực hiện: Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt 
động thử nghiệm 

6 Thủ tục cấp lại 
giấy chứng 
nhận đăng ký 
hoạt động thử 
nghiệm chất 
lượng sản 
phẩm, hàng 
hóa 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ đầy đủ và 
hợp lệ 

- B ộ  p h ậ n  M ộ t  c ử a  t ạ i  
Sở Khoa học và Công 
nghệ (244 Điện Biên 
Phủ, Phường Xuân 
Hòa, Thành phố Hồ 
Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn Tất 
Thành, Phường Bà 
Ria, ơThành ơphố ơHồ 
Chí Minh). 

Không có ( (- Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa. 
- Nghi đinh số 132/2008/NĐ-
CP ngày 31 tháng 12 năm 
2008 của Chính phủ quy đinh 
chi tiết thi hành một số điêu 
của Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa. 
- Nghi đinh số 107/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 7 năm 
2016 của Chính phủ vê quy 
đinh điêu kiện, kinh doanh 
đánh giá sự phù hợp. 
- Nghi đinh số 154/2018/NĐ-
CP ngày 09 tháng 11 năm 
2018 - Sửa đổi, bổ sung, bai 
bỏ một số quy đinh vê điêu 
kiện đầu tư, kinh doanh trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công 

1. Trình tự thực hiện 
Tổ chức, cá nhân phải đê 
nghi cấp lại giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động 
thử nghiệm chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa. 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân 
nộp hồ sơ đê nghi cấp lại 
giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động thử nghiệm đến 
Bộ phận Một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Trường hợp hồ sơ đăng ký 
cấp lại đầy đủ và hợp lệ: 
Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ khi nhận 
được hồ sơ, Chủ tich Uy 
ban nhân dân Thành phố 
cấp lại Giấy chứng nhận 
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Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nghệ và một số quy định vê 
kiểm tra chuyên ngành. 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ vê quy 
định vê phân quyên, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 vê việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bị bai bỏ theo quy định vê 
phân quyên, phân cấp, phân 
định thẩm quyên trong 1 ĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

cho tổ chức thử nghiệm. 
Trường hợp không đáp ứng 
yêu cầu, cơ quan tiếp nhận 
hồ sơ thông báo bằng văn 
bản và nêu rõ lý do. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy 
ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
3. Kết quả thực hiện: 
- Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động thử nghiệm. 
- Thông báo vê việc không 
cấp lại Giấy chứng nhận. 

7 Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận đăng ký 
hoạt động kiểm 
định chất 
lượng sản 
phẩm, hàng 
hóa trong quá 
trình sử dụng 

10 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ đầy đủ và 
hợp lệ 

- B ộ  p h ậ n  M ộ t  c ử a  t ạ i  
Sở Khoa học và Công 
nghệ (244 Điện Biên 
Phủ, Phường Xuân 
Hòa, Thành phố Hồ 
Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 

Không có ( r- Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa. 
- Nghị định số 132/2008/NĐ-
CP ngày 31 tháng 12 năm 
2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điêu 
của Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa. 

1. Trình tự thực hiện 
Tổ chức, cá nhân phải đê 
nghị cấp mới Giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động 
kiểm định chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa trong quá 
trình sử dụng 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân 
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lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn Tất 
Thành, Phường Bà 
Ria, ơThành ơphố ơHồ 
Chí Minh). 

- Nghi đinh số 107/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 7 năm 
2016 của Chính phủ về quy 
đinh điều kiện, kinh doanh 
đánh giá sự phù hợp. 
- Nghi đinh số 154/2018/NĐ-
CP ngày 09 tháng 11 năm 
2018 - Sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ một số quy đinh về điều 
kiện đầu tư, kinh doanh trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ và một s ố quy đinh về 
kiểm tra chuyên ngành. 
- Nghi đinh số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ về quy 
đinh về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 
- Quyết đinh số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bi bãi bỏ theo quy đinh về 
phân quyền, phân cấp, phân 

nộp hồ s ơ đề nghi cấp mới 
Giấy chứng nhân đăng ký 
hoạt động kiểm đinh chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa 
trong quá trình sử dụng 
đến Bộ phân Một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ s ơ 
- Trường hợp hồ s ơ không 
đầy đủ theo quy đinh: 
Trong thời hạn 05 (năm) 
ngày làm việc, kể từ ngày 
nhân được hồ s ơ, ủy ban 
nhân dân Thành phố thông 
báo bằng văn bản yêu cầu 
tổ chức đăng ký thực hiện 
sửa đổi, bổ sung. 
- Trường hợp hồ s ơ đăng 
ký cấp mới đầy đủ và hợp 
lệ: Trong thời hạn 10 ngày, 
kể từ khi nhân được hồ sơ, 
Chủ tich ủy ban nhân dân 
Thành phố cấp mới Giấy 
chứng nhân cho tổ chức 
kiểm đinh. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy 
ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
3. Kết quả thực hiện: Giấy 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

định thẩm quyên trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

chứng nhận đăng ký hoạt 
động kiểm định. 

8 Thủ tục cấp bổ 
sung, sửa đổi 
Giấy chứng 
nhân đăng ký 
hoạt động kiểm 
định chất 
lượng sản 
phẩm, hàng 
hóa trong quá 
trình sử dụng 

10 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhân hồ 
sơ đầy đủ và 
hợp lệ 

- Bộ phân Một cửa tại 
Sở Khoa học và Công 
nghệ (244 Điện Biên 
Phủ, Phường Xuân 
Hòa, Thành phố Hồ 
Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn Tất 
Thành, Phường Bà 
Rịa, ơThành ơphố ơHồ 
Chí Minh). 

Không có ( (- Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa. 
- Nghị định số 132/2008/NĐ-
CP ngày 31 tháng 12 năm 
2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điêu 
của Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa. 
- Nghị định số 107/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 7 năm 
2016 của Chính phủ vê quy 
định điêu kiện, kinh doanh 
đánh giá sự phù hợp. 
- Nghị định số 154/2018/NĐ-
CP ngày 09 tháng 11 năm 
2018 - Sửa đổi, bổ sung, bai 
bỏ một số quy định vê điêu 
kiện đầu tư, kinh doanh trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ và một số quy định vê 
kiểm tra chuyên ngành. 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 

1. Trình tự thực hiện 
Tổ chức, cá nhân phải đê 
nghị bổ sung, sửa đổi Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt 
động kiểm định chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa trong 
quá trình sử dụng 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân 
nộp hồ sơ đê nghị bổ sung, 
sửa đổi Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động kiểm 
định chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa trong quá trình sử 
dụng Bộ phận Một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
- Trường hợp hồ sơ không 
đầy đủ theo quy định: 
Trong thời hạn 05 (năm) 
ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ, ủy ban 
nhân dân Thành phố thông 
báo bằng văn bản yêu cầu 
tổ chức đăng ký thực hiện 
sửa đổi, bổ sung. 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

2025 của Chính phủ vê quy 
định vê phân quyên, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 vê việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bị bai bỏ theo quy định vê 
phân quyên, phân cấp, phân 
định thẩm quyên trong 1 ĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

- Trường hợp hồ s ơ đăng 
ký cấp mới đầy đủ và hợp 
lệ: Trong thời hạn 10 ngày 
làm việc, kể từ khi nhận 
được hồ s ơ, Chủ tịch ủy 
ban nhân dân Thành phố 
cấp bổ sung, sửa đổi Giấy 
chứng nhận cho tổ chức 
kiểm định. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy 
ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
3. Kết quả thực hiện: Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt 
động kiểm định 

9 Thủ tục cấp lại 
Giấy chứng 
nhận đăng ký 
hoạt động kiểm 
định chất 
lượng sản 
phẩm, hàng 
hóa trong quá 
trình sử dụng 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ đầy đủ và 
hợp lệ 

- Bộ phận Một cửa tại 
Sở Khoa học và Công 
nghệ (244 Điện Biên 
Phủ, Phường Xuân 
Hòa, Thành phố Hồ 
Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 

Không có ( r- Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa. 
- Nghị định số 132/2008/NĐ-
CP ngày 31 tháng 12 năm 
2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điêu 
của Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa. 
- Nghị định số 107/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 7 năm 
2016 của Chính phủ vê quy 
định điêu kiện, kinh doanh 

1. Trình tự thực hiện 
Tổ chức, cá nhân phải đê 
nghị cấp lại Giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động 
kiểm định chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa trong quá 
trình sử dụng 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân 
nộp hồ s ơ đê nghị cấp lại 
Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động kiểm định chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn Tất 
Thành, Phường Bà 
Ria, ơThành ơphố ơHồ 
Chí Minh). 

đánh giá sự phù hợp. 
- Nghi đinh số 154/2018/NĐ-
CP ngày 09 tháng 11 năm 
2018 - Sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ một số quy đinh về điều 
kiện đầu tư, kinh doanh trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ và một s ố quy đinh về 
kiểm tra chuyên ngành. 
- Nghi đinh số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ về quy 
đinh về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 
- Quyết đinh số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bi bãi bỏ theo quy đinh về 
phân quyền, phân cấp, phân 
đinh thẩm quyền trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

trong quá trình sử dụng 
đến Bộ phân Một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ s ơ 
Trường hợp hồ s ơ đăng ký 
cấp mới đầy đủ và hợp lệ: 
Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ khi nhân 
được hồ s ơ, Chủ tich ủy 
ban nhân dân Thành phố 
cấp lại Giấy chứng nhân 
cho tổ chức kiểm đinh. 
Trường hợp không đáp ứng 
yêu cầu, c ơ quan tiếp nhân 
hồ s ơ thông báo bang văn 
bản và nêu rõ lý do. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy 
ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
3. Kết quả thực hiện: 
- Giấy chứng nhân đăng ký 
hoạt động kiểm đinh. 
- Thông báo về việc không 
cấp lại Giấy chứng nhân. 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

10 Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận đăng ký 
hoạt đông giám 
định chất 
lượng sản 
phẩm, hàng 
hóa 

10 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ đầy đủ và 
hợp lệ 

- B ô  p h ậ n  M ô t  c ử a  t ạ i  
Sở Khoa học và Công 
nghệ (244 Điện Biên 
Phủ, Phường Xuân 
Hòa, Thành phố Hồ 
Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn Tất 
Thành, Phường Bà 
Rịa, ơThành ơphố ơHồ 
Chí Minh). 

Không có ( r- Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa. 
- Nghị định số 132/2008/NĐ-
CP ngày 31 tháng 12 năm 
2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành môt số điều 
của Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa. 
- Nghị định số 107/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 7 năm 
2016 của Chính phủ về quy 
định điều kiện, kinh doanh 
đánh giá sự phù hợp. 
- Nghị định số 154/2018/NĐ-
CP ngày 09 tháng 11 năm 
2018 - Sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ môt số quy định về điều 
kiện đầu tư, kinh doanh trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bô Khoa học và Công 
nghệ và môt số quy định về 
kiểm tra chuyên ngành. 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ về quy 
định về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa học và 

1. Trình tự thực hiện 
Tổ chức, cá nhân phải đề 
nghị cấp mới Giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt đông 
giám định chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân 
nôp hồ s ơ đề nghị cấp mới 
Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt đông giám định chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa 
đến Bô phận Môt cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
- Trường hợp hồ sơ không 
đầy đủ theo quy định: 
Trong thời hạn 05 (năm) 
ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được hồ s ơ, ủy ban 
nhân dân Thành phố thông 
báo bằng văn bản yêu cầu 
tổ chức đăng ký thực hiện 
sửa đổi, bổ sung. 
- Trong thời hạn 10 ngày 
làm việc, kể từ khi nhận 
được hồ s ơ, Chủ tịch ủy 
ban nhân dân Thành phố 
cấp mới Giấy chứng nhận 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Công nghệ. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bị bai bỏ theo quy định về 
phân quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

cho tổ chức giám định. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy 
ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
3. Kết quả thực hiện: Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt 
động giám định 

11 Thủ tục cấp bổ 
sung, sửa đổi 
Giấy chứng 
nhận đăng ký 
hoạt động giám 
định chất 
lượng sản 
phẩm, hàng 
hóa 

10 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ đầy đủ và 
hợp lệ 

- Bộ phận Một cửa tại 
Sở Khoa học và Công 
nghệ (244 Điện Biên 
Phủ, Phường Xuân 
Hòa, Thành phố Hồ 
Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn Tất 
Thành, Phường Bà 
Rịa, ơThành ơphố ơHồ 

Không có ( (- Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa. 
- Nghị định số 132/2008/NĐ-
CP ngày 31 tháng 12 năm 
2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa. 
- Nghị định số 107/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 7 năm 
2016 của Chính phủ về quy 
định điều kiện, kinh doanh 
đánh giá sự phù hợp. 
- Nghị định số 154/2018/NĐ-
CP ngày 09 tháng 11 năm 
2018 - Sửa đổi, bổ sung, bai 

1. Trình tự thực hiện 
Tổ chức, cá nhân phải đề 
nghị cấp bổ sung, sửa đổi 
Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động giám định chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân 
nộp hồ sơ đề nghị cấp bổ 
sung, sửa đổi Giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động 
giám định chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa đến Bộ 
phận Một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
- Trường hợp hồ sơ không 
đầy đủ theo quy định: 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Chí Minh). bỏ một số quy định vê điêu 
kiện đầu tư, kinh doanh trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ và một số quy định vê 
kiểm tra chuyên ngành. 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ vê quy 
định vê phân quyên, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 vê việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bị bai bỏ theo quy định vê 
phân quyên, phân cấp, phân 
định thẩm quyên trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

Trong thời hạn 05 (năm) 
ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được hồ s ơ, ủy ban 
nhân dân Thành phố thông 
báo bằng văn bản yêu cầu 
tổ chức đăng ký thực hiện 
sửa đổi, bổ sung. 
- Trong thời hạn 10 ngày 
làm việc, kể từ khi nhận 
được hồ s ơ, Chủ tịch ủy 
ban nhân dân Thành phố 
cấp bổ sung, sửa đổi Giấy 
chứng nhận cho tổ chức 
giám định. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy 
ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
3. Kết quả thực hiện: Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt 
động giám định. 

12 Thủ tục cấp lại 
Giấy chứng 
nhận đăng ký 
hoạt động giám 
định chất 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ đầy đủ và 
hợp lệ 

- B ộ  p h ậ n  M ộ t  c ử a  t ạ i  
Sở Khoa học và Công 
nghệ (244 Điện Biên 
Phủ, Phường Xuân 
Hòa, Thành phố Hồ 

Không có ( r- Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa. 
- Nghị định số 132/2008/NĐ-
CP ngày 31 tháng 12 năm 
2008 của Chính phủ quy định 

1. Trình tự thực hiện 
Tổ chức, cá nhân phải đê 
nghị cấp lại Giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động 
giám định chất lượng sản 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

lượng 
phẩm, 
hóa 

sản 
hàng 

Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn Tất 
Thành, Phường Bà 
Ria, ơThành ơphố ơHồ 
Chí Minh). 

chi tiêt thi hành một số điêu 
của Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa. 
- Nghi đinh số 107/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 7 năm 
2016 của Chính phủ vê quy 
đinh điêu kiện, kinh doanh 
đánh giá sự phù hợp. 
- Nghi đinh số 154/2018/NĐ-
CP ngày 09 tháng 11 năm 
2018 - Sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ một số quy đinh vê điêu 
kiện đầu tư, kinh doanh trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ và một s ố quy đinh vê 
kiểm tra chuyên ngành. 
- Nghi đinh số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ vê quy 
đinh vê phân quyên, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 
- Quyêt đinh số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 vê việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 

phẩm, hàng hóa 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân 
nộp hồ s ơ đê nghi cấp lại 
Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động giám đinh chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa 
đên Bộ phận Một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ s ơ 
Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ khi nhận 
được hồ s ơ, Chủ tich ủy 
ban nhân dân Thành phố 
cấp lại Giấy chứng nhận 
cho tổ chức giám đinh. 
Trường hợp không đáp ứng 
yêu cầu, c ơ quan tiêp nhận 
hồ s ơ thông báo bằng văn 
bản và nêu rõ lý do. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy 
ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
3. Kêt quả thực hiện: 
- Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động giám đinh. 
- Thông báo vê việc không 
cấp lại Giấy chứng nhận. 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hành, được sửa đôi, bô sung 
và bi bai bỏ theo quy đinh về 
phân quyền, phân cấp, phân 
đinh thẩm quyền trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bô 
Khoa học và Công nghệ. 

13 Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận đăng ký 
hoạt đông 
chứng nhận 
sản phẩm, hệ 
thống quản lý 

10 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ đầy đủ và 
hợp lệ 

- B ô  p h ậ n  M ô t  c ử a  t ạ i  
Sở Khoa học và Công 
nghệ (244 Điện Biên 
Phủ, Phường Xuân 
Hòa, Thành phố Hồ 
Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn Tất 
Thành, Phường Bà 
Ria, ơThành ơphố ơHồ 
Chí Minh). 

Không có ( (- Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa. 
- Nghi đinh số 132/2008/NĐ-
CP ngày 31 tháng 12 năm 
2008 của Chính phủ quy đinh 
chi tiết thi hành môt số điều 
của Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa. 
- Nghi đinh số 107/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 7 năm 
2016 của Chính phủ về quy 
đinh điều kiện, kinh doanh 
đánh giá sự phù hợp. 
- Nghi đinh số 154/2018/NĐ-
CP ngày 09 tháng 11 năm 
2018 - Sửa đôi, bô sung, bai 
bỏ môt số quy đinh về điều 
kiện đầu tư, kinh doanh trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bô Khoa học và Công 
nghệ và môt số quy đinh về 

1. Trình tự thực hiện 
TÔ chức, cá nhân phải đề 
nghi cấp mới Giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt đông 
chứng nhận sản phẩm, hệ 
thống quản lý 
Bước 1: TÔ chức, cá nhân 
nôp hồ sơ đề nghi cấp mới 
Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt đông chứng nhận sản 
phẩm, hệ thống quản lý 
đến Bô phận Môt cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
- Trường hợp hồ sơ không 
đầy đủ theo quy đinh: 
Trong thời hạn 05 (năm) 
ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ, ủy ban 
nhân dân Thành phố thông 
báo bằng văn bản yêu cầu 
tô chức đăng ký thực hiện 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

kiểm tra chuyên ngành. 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ về quy 
định về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bị bai bỏ theo quy định về 
phân quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền trong 1 ĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

sửa đổi, bổ sung. 
- Trong thời hạn 10 ngày 
làm việc, kể từ khi nhận 
được hồ sơ, Chủ tịch ủy 
ban nhân dân Thành phố 
cấp mới Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động chứng 
nhận sản phẩm, hệ thống 
quản lý. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy 
ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
3. Kết quả thực hiện: Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt 
động chứng nhận sản 
phẩm, hệ thống quản lý. 

14 Thủ tục cấp 
sửa đổi, bổ 
sung Giấy 
chứng nhận 
đăng ơký hoạt 
động chứng 
nhận sản 
phẩm, hệ thống 
quản lý 

10 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ đầy đủ và 
hợp lệ 

- B ộ  p h ậ n  M ộ t  c ử a  t ạ i  
Sở Khoa học và Công 
nghệ (244 Điện Biên 
Phủ, Phường Xuân 
Hòa, Thành phố Hồ 
Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 

Không có ( r- Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa. 
- Nghị định số 132/2008/NĐ-
CP ngày 31 tháng 12 năm 
2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa. 
- Nghị định số 107/2016/NĐ-

1. Trình tự thực hiện 
Tổ chức, cá nhân phải đề 
nghị cấp sửa đổi, bổ sung 
Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động chứng nhận sản 
phẩm, hệ thống quản lý 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân 
nộp hồ s ơ đề nghị cấp sửa 
đổi, bổ sung Giấy chứng 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Thành phô Hô Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (sô 
04 đường Nguyễn Tất 
Thành, Phường Bà 
Ria, ơThành ơphô ơHô 
Chí Minh). 

CP ngày 01 tháng 7 năm 
2016 của Chính phủ về quy 
đinh điều kiện, kinh doanh 
đánh giá sự phù hợp. 
- Nghi đinh sô 154/2018/NĐ-
CP ngày 09 tháng 11 năm 
2018 - Sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ môt sô quy đinh về điều 
kiện đầu tư, kinh doanh trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bô Khoa học và Công 
nghệ và môt s ô quy đinh về 
kiểm tra chuyên ngành. 
- Nghi đinh sô 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ về quy 
đinh về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa học và 
Công nghệ. 
- Quyết đinh sô 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 về việc công bô 
thủ tục hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bi bãi bỏ theo quy đinh về 
phân quyền, phân cấp, phân 
đinh thẩm quyền trong lĩnh 

nhân đăng ký hoạt đông 
chứng nhân sản phẩm, hệ 
thông quản lý đến Bô 
phân Môt cửa. 
Bước 2: Xử lý hô s ơ 
- Trường hợp hô s ơ không 
đầy đủ theo quy đinh: 
Trong thời hạn 05 (năm) 
ngày làm việc, kể từ ngày 
nhân được hô s ơ, ủy ban 
nhân dân Thành phô thông 
báo bằng văn bản yêu cầu 
tổ chức đăng ký thực hiện 
sửa đổi, bổ sung. 
- Trường hợp hô s ơ đăng 
ký cấp bổ sung, sửa đổi 
đầy đủ và hợp lệ: Trong 
thời hạn 10 ngày làm việc, 
kể từ khi nhân được hô s ơ, 
Chủ tich ủy ban nhân dân 
Thành phô cấp bổ sung, 
sửa đổi Giấy chứng nhân 
cho tổ chức chứng nhân. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy 
ban nhân dân Thành phô. 
3. Kết quả thực hiện: Giấy 
chứng nhân đăng ký hoạt 
đông chứng nhân sản 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

phẩm, hệ thống quản lý. 

15 Thủ tục cấp lại 
Giấy chứng 
nhân đăng ký 
hoạt động 
chứng nhân 
sản phẩm, hệ 
thống quản lý 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhân hồ 
s_ đầy đủ và 
hợp lệ 

- Bộ phân Một cửa tại 
Sở Khoa học và Công 
nghệ (244 Điện Biên 
Phủ, Phường Xuân 
Hòa, Thành phố Hồ 
Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dư_ng, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn Tất 
Thành, Phường Bà 
Ria, (Thành _phố _Hồ 
Chí Minh). 

Không có ( (- Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa. 
- Nghi đinh số 132/2008/NĐ-
CP ngày 31 tháng 12 năm 
2008 của Chính phủ quy đinh 
chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa. 
- Nghi đinh số 107/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 7 năm 
2016 của Chính phủ về quy 
đinh điều kiện, kinh doanh 
đánh giá sự phù hợp. 
- Nghi đinh số 154/2018/NĐ-
CP ngày 09 tháng 11 năm 
2018 - Sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ một số quy đinh về điều 
kiện đầu tư, kinh doanh trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ và một số quy đinh về 
kiểm tra chuyên ngành. 
- Nghi đinh số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ về quy 

1. Trình tự thực hiện 
Tổ chức, cá nhân phải đề 
nghi cấp lại Giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động 
chứng nhận sản phẩm, hệ 
thống quản lý 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân 
nộp hồ s_ đề nghi cấp lại 
Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động chứng nhận sản 
phẩm, hệ thống quản lý 
đến Bộ phận Một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ s_ 
Trường hợp hồ s_ đăng ký 
cấp cấp lại đầy đủ và hợp 
lệ: Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ khi nhận 
được hồ s_, Chủ tich ủy 
ban nhân dân Thành phố 
cấp lại Giấy chứng nhận 
cho tổ chức chứng nhận. 
Trường hợp không đáp ứng 
yêu cầu, c_ quan tiếp nhận 
hồ s_ thông báo bằng văn 
bản và nêu rõ lý do. 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

định vê phân quyên, phân câp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 vê việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bị bai bỏ theo quy định vê 
phân quyên, phân câp, phân 
định thẩm quyên trong 1 ĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

2. Cơ quan thực hiện: Uy 
ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
3. Kết quả thực hiện: 
- Giây chứng nhân đăng ký 
hoạt động chứng nhân s ản 
phẩm, hệ thống quản lý. 
- Thông báo vê việc không 
câp lại Giây chứng nhân. 
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PHỤ LỤC VI 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3376/QĐ-ƯBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạ, 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Thủ tục chấp 
thuận chuyển 
giao công nghệ 

30 ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
đầy đủ hợp lệ 

- Bộ phận Một cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Ria, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 

Mức thu 
phí thẩm 
đinh đối 
với xem 
xét, chấp 
thuận 
chuyển 
giao công 
nghệ là 10 
(mười) 
triệu đồng 

-Luật Chuyển giao công nghệ 
số 07/2017/QH14 ngày 
19/6/2017; 
- Nghi đinh số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 quy đinh về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ; 
- Thông tư số 169/2016/TT-
BTC ngày 26/10/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
đinh mức thu, che độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm đinh hợp đồng chuyển 
giao công nghệ. 
-Nghi đinh số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 quy đinh 
về phân quyền, phân ơcấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 

1. Trình tự thực hiện 
TTHC 
Bước 1: Tiếp nhận hồ s ơ 
-Tổ chức, cá nhân chuyển 
giao công nghệ hạn chế 
chuyển giao gửi hồ s ơ đến 
đến Bộ phận một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Trong thời hạn 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ s ơ, ủy ban nhân 
dân Thành phố có trách 
nhiệm xem xét hồ sơ; 
trường hợp hồ sơ không 
đầy đủ thì có văn bản đề 
nghi tổ chức, cá nhân bổ 
sung hồ s ơ theo quy đinh. 
3. Trong thời hạn 30 ngày 
kể ơừ ngày nhận được hồ 
s ơ đầy đủ, ủy ban nhân 

N Ui 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nước của Bô Khoa hoc và 
Công nghệ. 
-Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bô Khoa hoc 
và Công nghệ về việc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bị bai bỏ theo quy 
định về phân quyền, phân 
cấp, phân định thẩm quyền 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa hoc và 
Công nghệ. 

dân Thành phố ra văn bản 
chấp thuận ơchuyển giao 
công nghệ; trường hợp 
không chấp thuận thì phải 
trả lời bằng văn bản và nêu 
rõ lý do. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy 
ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh 
3. Kết quả thực hiện 
Văn bản chấp thuận 

chuyển giao công nghệ; 
trường hợp ơkhông chấp 
thuận thì phải trả lời bằng 
văn bản và nêu rõ lý do 

2 Thủ tục cấp 
giấy phép 
chuyển giao 
công nghệ 

15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ s ơ đầy đủ 
hợp lệ; trường hợp 
từ chối cấp Giấy 
phép thì phải trả 
lời bằng văn bản 
và nêu rõ lý do.) 

- Bô phân Môt cửa 
tại Sở Khoa hoc và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 

Mức thu 
phí thẩm 
định hợp 
đồng 
chuyển 
giao công 
nghệ để 
cấp Giấy 
phép 
chuyển 
giao công 
nghệ ơđược 
tính theo tỷ 

Luật Chuyển giao công nghệ 
số 07/2017/QH14 ngày 
19/6/2017; 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bô 
Khoa hoc và Công nghệ; 
- Thông tư số 169/2016/TT-
BTC ngày 26/10/2016 của 
Bô trưởng Bô Tài chính quy 
định mức thu, chế đô thu, 

1. Trình tự thực hiện 
TTHC: 
Bước 1: Tiếp nhận hồ s ơ 
Sau khi nhận được văn bản 
chấp thuận của ủy ban 
nhân dân thành phố, tổ 
chức, cá nhân chuyển giao 
công nghệ tiến hành ký kết 
hợp đồng chuyển giao 
công nghệ. (Trong thời hạn 
60 ngày kể từ ngày ký kết 
hợp đồng chuyển giao 
công nghệ, bên có nghĩa 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Rịa, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 

lệ băng 
0,1% ơ(môt 
phần 
nghìn) tổng 
giá trị của 
hợp đồng 
chuyển 
giao công 
nghệ nhưng 
tối đa 
không quá 
10 (mười) 
triệu đồng 
và tối thiểu 
không dưới 
05 (năm) 
triệu đồng. 

nôp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định hợp đồng chuyển 
giao công nghệ. 
-Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 quy định 
về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa hoc và 
Công nghệ. 
-Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bô Khoa hoc 
và Công nghệ về việc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bị bai bỏ theo quy 
định về phân quyền, phân 
cấp, phân định thẩm quyền 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa hoc và 
Công nghệ. 

vụ thực hiện việc đề nghị 
cấp Giấy phép chuyển giao 
công nghệ gửi 01 bô hồ s ơ 
đề nghị cấp Giấy phép 
chuyển giao công nghệ đến 
Bô phân môt cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc kể từ ngày nhân 
được hồ s ơ, ủy ban nhân 
dân Thành phố có trách 
nhiệm xem xét hồ sơ; 
trường hợp hồ sơ không 
đầy đủ thì có văn bản đề 
nghị tổ chức, cá nhân sửa 
đổi, bổ sung hồ sơ theo 
quy định. 
Trong thời hạn 60 ngày kể 
từ ngày có văn bản yêu cầu 
sửa đổi, bổ sung, các bên 
sửa đổi, bổ sung hồ s ơ theo 
yêu cầu hoặc có văn bản 
đề nghị gia hạn thời gian 
việc sửa đổi, bổ sung. Thời 
gian gia hạn không quá 60 
ngày, hết thời hạn này, nếu 
các bên không sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ theo yêu cầu thì 
ủy ban nhân dân Thành 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phố ra thông báo từ chối 
câp Giây phép chuyển giao 
công nghệ và trả lại hồ sơ 
nếu có yêu cầu. 
Trong thời hạn 15 ngày 
làm việc kể từ ngày nhân 
đủ hồ sơ, ủy ban nhân dân 
Thành phố có trách nhiệm 
thẩm định và câp Giây 
phép chuyển giao công 
nghệ; trường hợp từ chối 
câp Giây phép thì phải trả 
lời bằng văn bản và nêu rõ 
lý do.) 
2. Cơ quan thực hiện: ủy 
ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh 
3. Kết quả thực hiện 
Giây phép chuyển giao 
công nghệ 

3 Thủ tục Giây 
chứng nhân đủ 
điêu kiện hoạt 
động dịch vụ 
đánh giá công 
nghệ (Trường 
hợp đăng ký 
hoạt động dịch 

10 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ hợp lệ 

- Bộ phân Một cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 

Không có - Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 quy định vê phân 
quyên, phân câp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ; 
- Nghị định số 76/2018/NĐ-
CP ngày 15/05/2018 của 

1. Trình tự thực hiện 
TTHC 
Bước 1: Tiếp nhân hồ sơ 
Tổ chức đăng ký hoạt động 
dịch ơvụ ơđánh giá ơcông 
nghệ nộp trực tiếp hoặc 
gửi qua đường bưu điện 01 
bộ hồ sơ đê nghị câp Giây 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

vu đánh giá 
công nghệ 
thuôc trách 
nhiệm quản lý 
nhà nước của 
từ hai sở quản 
lý ngành, lĩnh 
vực trở lên) 

hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vu 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Ria, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 

Chính phủ Quy đinh chi tiêt 
và hướng dẫn thi hành môt số 
điều của Luật Chuyển giao 
công nghệ. 
-Quyêt đinh số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bô Khoa hoc 
và Công nghệ về việc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bi bai bỏ theo quy 
đinh về phân quyền, phân 
cấp, phân đinh thẩm quyền 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa hoc và 
Công nghệ. 

chứng nhận đủ điều kiện 
hoạt đông dich vụ đánh giá 
công nghệ tới đên Bô phận 
môt cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ s ơ 
Trường hợp hồ sơ không 
đầy đủ theo quy đinh, 
trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 
hồ s ơ, ủy ban nhân dân 
thành phố có trách nhiệm 
thông báo bằng văn bản đề 
nghi tổ chức sửa đổi, bổ 
sung hồ s ơ; 
3. Trong thời hạn 10 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đầy đủ theo 
quy đinh, ủy ban nhân dân 
thành phố có trách nhiệm 
cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt đông dich 
vụ đánh giá công nghệ 
theo Mẫu số 12 phụ lục VI 
Nghi ơđinh ơsố 133/2025, 
trường hợp từ chối phải trả 
lời bằng văn bản, nêu rõ lý 
do. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh 
3. Kết quả thực hiện 
Giây chứng nhận đủ điêu 
kiện hoạt đông dịch vụ 
đánh giá công nghệ 

4 Thủ tục Sửa 
đổi, bổ sung 
Giây chứng 
nhân đủ điêu 
kiện hoạt đông 
dịch vụ đánh 
giá công nghệ 
(Trường hợp 
đăng ký hoạt 
đông dịch vụ 
đánh giá công 
nghệ thuôc 
trách nhiệm 
quản lý nhà 
nước của từ 
hai sở quản lý 
ngành, lĩnh 
vực trở lên) 

10 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ s ơ hợp lệ 

- Bô phân Môt cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tât Thành, Phường 
Bà Rịa, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 

Không có - Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 quy định vê phân 
quyên, phân câp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bô 
Khoa học và Công nghệ; 
- Nghị định số 76/2018/NĐ-
CP ngày 15/05/2018 của 
Chính phủ Quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành môt số 
điêu của Luật Chuyển giao 
công nghệ. 
-Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bô Khoa học 
và Công nghệ vê việc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bị bai bỏ theo quy 
định vê phân quyên, phân 
câp, phân định thâm quyên 
trong lĩnh vực quản lý nhà 

1. Trình tự thực hiện 
TTHC 
Bước 1: Tiếp nhận hồ s ơ 
Tổ chức đăng ký hoạt đông 
dịch ơvụ ơđánh giá ơcông 
nghệ nôp trực tiếp hoặc 
gửi qua đường bưu điện 01 
bô hồ s ơ đê nghị câp Giây 
chứng nhận đủ điêu kiện 
hoạt đông dịch vụ đánh giá 
công nghệ tới Bô phận môt 
cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ s ơ 
Trường hợp hồ sơ không 
đầy đủ theo quy định, 
trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 
hồ s ơ, ủy ban nhân dân 
thành phố có trách nhiệm 
thông báo bằng văn bản đê 
nghị tổ chức sửa đổi, bổ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nước của Bộ Khoa học và 
công nghệ. 

sung hồ s ơ; 
Trong thời hạn 10 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy đủ theo 
quy định, ủy ban nhân dân 
thành phô có trách nhiệm 
câp Giây chứng nhân đủ 
điêu kiện hoạt động dịch 
vụ đánh giá công nghệ 
theo Mâu sô 12 tại Phụ lục 
6 Nghị định sô 
133/2025/NĐ-CP , trường 
hợp từ chôi phải trả lời 
bằng văn bản, nêu rõ lý do. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy 
ban nhân dân Thành phô 
Hồ Chí Minh 
3.Ket quả thực hiện 
Giây chứng nhận đủ điêu 
kiện hoạt động dịch vụ 
đánh giá công nghệ 

5 Thủ tục câp 
lai Giây chứng 
nhân đủ điêu 
kiện hoạt động 
dịch vụ đánh 
giá công nghệ 
(Trường hợp 

05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ s ơ hợp lệ 

- Bộ phân Một cửa 
tại Sở Khoa học và 
công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phô Hồ chí 
Minh). 

Không có - Nghị định sô 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 quy định vê phân 
quyên, phân câp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ; 
- Nghị định sô 76/2018/NĐ-

1. Trình tự thực hiện 
TTHC 
Việc câp lại áp dụng đôi 
với trường hợp tổ chức đa 
được câp Giây chứng nhân 
đủ điêu kiện hoạt động 
đánh giá công nghệ bị mât, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

đăng ký hoạt 
đông dịch vụ 
đánh giá công 
nghệ thuôc 
trách nhiệm 
quản lý nhà 
nước của từ 
hai sở quản lý 
ngành, lĩnh 
vực trở lên) 

- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phô 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (sô 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Rịa, Thành phô 
Hồ Chí Minh). 

CP ngày 15/05/2018 của 
Chính phủ Quy định chi tiết 
và hướng dân thi hành môt sô 
điều của Luật Chuyển giao 
công nghệ. 
-Quyết định sô 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bô Khoa hoc 
và Công nghệ về việc công 
bô thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bị bai bỏ theo quy 
định về phân quyền, phân 
cấp, phân định thẩm quyền 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa hoc và 
Công nghệ. 

hư hỏng Giấy chứng nhận 
hoặc thay đổi tên, địa chỉ 
của tổ chức; 
Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ s ơ theo quy định, ủy 
ban nhân dân thành phô 
cấp lại Giấy chứng nhận 
theo Mâu sô 12 tại Phụ lục 
VIơNghị định Ơ133/2025 
cho tổ chức, trường hợp 
không đáp ứng yêu cầu thì 
thông báo bằng văn bản và 
nêu rõ lý do). 
2. Cơ quan thực hiện: ủy 
ban nhân dân Thành phô 
Hồ Chí Minh 
3.Kết quả thực hiện: 

Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện hoạt đông đánh giá 
công nghệ 

6 Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhân đủ điều 
kiện hoạt đông 
dịch vụ giám 
định công 
nghệ (Trường 

10 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ s ơ hợp lệ 

- Bô phân Môt cửa 
tại Sở Khoa hoc và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phô Hồ Chí 
Minh). 

Không có - Nghị định sô 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bô 
Khoa hoc và Công nghệ; 
- Nghị định sô 76/2018/NĐ-

1. Trình tự thực hiện 
TTHC 
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
Tổ chức đăng ký hoạt đông 
dịch vụ giám định công 
nghệ nôp trực tiếp hoặc 
gửi qua đường bưu điện 01 
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hợp đăng ký 
hoạt đông dịch 
vu đánh giá 
công nghệ 
thuôc trách 
nhiệm quản lý 
nhà nước của 
từ hai sở quản 
lý ngành, lĩnh 
vực trở lên) 

- Trung tâm phục vu 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Rịa, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 

CP ngày 15/05/2018 của 
Chính phủ Quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành môt số 
điều của Luật Chuyển giao 
công nghệ. 
-Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bô Khoa hoc 
và Công nghệ về việc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bị bai bỏ theo quy 
định về phân quyền, phân 
cấp, phân định thẩm quyền 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa hoc và 
Công nghệ. 

bô hồ s ơ đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện 
hoạt đông dịch vụ giám 
định ơcông nghệ ơtới ơBô 
phận môt cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ s ơ 
Trường hợp hồ sơ không 
đầy đủ theo quy định, 
trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 
hồ s ơ, ủy ban nhân dân 
Thành phố có trách nhiệm 
thông báo bằng văn bản đề 
nghị tổ chức sửa đổi, bổ 
sung hồ s ơ; 
Trong thời hạn 10 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đầy đủ theo 
quy định, ủy ban nhân dân 
Thành phố có trách nhiệm 
cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt đông dịch 
vụ giám định công nghệ, 
trường hợp từ chối phải trả 
lời bằng văn bản, nêu rõ lý 
do. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy 
ban nhân dân Thành phố 
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Hồ Chí Minh 
3.Kêt quả thực hiện 
Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện hoạt đông dịch vụ 
giám định công nghệ; 
trường hợp từ chối phải trả 
lời bằng văn bản, nêu rõ lý 
do 

7 Thủ tục Sửa 
đổi, bổ sung 
Giấy chứng 
nhân đủ điều 
kiện hoạt đông 
dịch vụ giám 
định công 
nghệ (Trường 
hợp đăng ký 
hoạt đông dịch 
vụ đánh giá 
công nghệ 
thuôc trách 
nhiệm quản lý 
nhà nước của 
từ hai sở quản 
lý ngành, lĩnh 
vực trở lên) 

10 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ s ơ hợp lệ 

- Bô phân Môt cửa 
tại Sở Khoa hoc và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Rịa, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 

Không có - Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bô 
Khoa hoc và Công nghệ; 
- Nghị định số 76/2018/NĐ-
CP ngày 15/05/2018 của 
Chính phủ Quy định chi tiêt 
và hướng dẫn thi hành môt số 
điều của Luật Chuyển giao 
công nghệ. 
-Quyêt định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bô Khoa hoc 
và Công nghệ về việc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bị bai bỏ theo quy 
định về phân quyền, phân 

1. Trình tự thực hiện 
TTHC: 
Bước 1: Tiêp nhận hồ s ơ 
Việc sửa đổi, bổ sung được 
áp dụng đối với trường 
hợp tổ chức đa được cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện hoạt đông dịch vụ 
giám định công nghệ bổ 
sung, mở rông, thu hẹp 
lĩnh vực công nghệ đánh 
giá hoặc thay đổi chuyên 
gia giám định công nghệ 
Tổ chức đăng ký sửa đổi, 
bổ sung hoạt đông dịch vụ 
giám định công nghệ nôp 
trực tiêp hoặc gửi qua 
đường bưu điện 01 bô hồ 
s ơ đề nghị cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện hoạt 
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câp, phân định thâm quyên 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa hoc và 
Công nghệ. 

đông dịch vụ giám định 
công nghệ tới Bô phân môt 
cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Trường hợp hồ sơ không 
đầy đủ theo quy định, 
trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhân được 
hồ sơ, ủy ban nhân dân 
Thành phố có trách nhiệm 
thông báo bằng văn bản đê 
nghị tổ chức sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ; 
Trong thời hạn 10 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy đủ theo 
quy định, ủy ban nhân dân 
Thành phố có trách nhiệm 
câp Giây chứng nhân đủ 
điêu kiện hoạt đông dịch 
vụ giám định công nghệ, 
trường hợp từ chối phải trả 
lời bằng văn bản, nêu rõ lý 
do. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy 
ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh 
3.Ket quả thực hiện 
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Giấy chứng nhận đủ điều 
kiên hoạt đông dịch vụ 
giám định công nghê 

8 Thủ tục Cấp 
lại Giấy chứng 
nhân đủ điều 
kiên hoạt đông 
dịch vụ giám 
định công 
nghê (Trường 
hợp đăng ký 
hoạt đông dịch 
vụ đánh giá 
công nghê 
thuôc trách 
nhiêm quản lý 
nhà nước của 
từ hai sở quản 
lý ngành, lĩnh 
vực trở lên) 

05 ngày làm viêc 
kể từ ngày nhân 
được hồ s ơ hợp lê 

- Bô phân Môt cửa 
tại Sở Khoa hoc và 
Công nghê (244 
Điên Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Rịa, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 

Không có - Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bô 
Khoa hoc và Công nghê; 
- Nghị định số 76/2018/NĐ-
CP ngày 15/05/2018 của 
Chính phủ Quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành môt số 
điều của Luật Chuyển giao 
công nghê. 
-Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bô Khoa hoc 
và Công nghê về viêc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bị bai bỏ theo quy 
định về phân quyền, phân 
cấp, phân định thẩm quyền 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa hoc và 
Công nghê. 

1.Trình tự thực hiên TTHC 
Viêc cấp lại áp dụng đối 
với trường hợp tổ chức đa 
được cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiên hoạt đông 
giám định công nghê bị 
mất, hư hỏng Giấy chứng 
nhận hoặc thay đổi tên, địa 
chỉ của tổ chức; Trong thời 
hạn 05 ngày làm viêc kể từ 
ngày nhận đủ hồ s ơ theo 
quy định, ủy ban nhân dân 
Thành phố cấp lại Giấy 
chứng nhận theo Mẫu số 
20 phụ lục VI Nghị định số 
133/2025 cho tổ chức, 
trường hợp không đáp ứng 
yêu cầu thì thông báo bằng 
văn bản và nêu rõ lý do) 
2. Cơ quan thực hiên: ủy 
ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh 
3.Kết quả thực hiên 
Giấy chứng nhận đủ điều 
kiên hoạt đông giám định 
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công nghệ 

9 Thủ tục Xác 
nhân phương 
tiện vân tải 
chuyên dùng 
trong dây 
chuyền công 
nghệ sử dụng 
trực tiếp ocho 
hoạt đông sản 
xuất của dự án 
đầu tư 

10 ngày kể từ ngày 
nhân được hồ so 
hợp lệ 
- Trường hợp cần 
thiết, tổ chức hôi 
đồng để thẩm tra 
hồ s o trước khi có 
văn bản trả lời. 
Thời gian thẩm tra 
và trả lời không 
quá 20 ngày kể từ 
ngày nhân được hồ 
so hợp lệ 

- Bô phân Môt cửa 
tại Sở Khoa hoc và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Ria, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 

Không có - Nghi đinh số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 quy đinh về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bô 
Khoa hoc và Công nghệ; 
- Quyết đinh số 30/2018/QĐ-
TTg ngày 31 tháng 7 năm 
2018 
-Quyết đinh số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bô Khoa hoc 
và Công nghệ về việc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bi bai bỏ theo quy 
đinh về phân quyền, phân 
cấp, phân đinh thẩm quyền 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa hoc và 
Công nghệ. 

1. Trình tự thực hiện 
TTHC: 
Bước 1: Tiếp nhân hồ s ơ 
Tổ chức, cá nhân lâp 01 bô 
hồ sơ theo quy đinh 
tại Mục V. 1 của Phụ lục 
VI Nghi đinh số 
133/2025/NĐ-CP gửi trực 
tiếp hoặc qua đường bưu 
điện về Bô phân môt cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Trong thời hạn 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhân 
được hồ s ơ, ủy ban nhân 
dân Thành phố xem xét hồ 
sơ và thông báo cho tổ 
chức, cá nhân nếu hồ sơ 
không hợp lệ, cần bổ sung 
hoặc sửa đổi. 
Trong thời hạn 10 ngày kể 
từ ngày nhân được hồ s ơ 
hợp lệ, Thành phố có văn 
bản trả lời tổ chức, cá nhân 
(theo Mau số 22 Phụ lục 6 
Nghi đinh số 
133/2025/NĐ-CP); trường 
hợp từ chối xác nhân phải 
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có văn bản nêu rõ lý do. 
ủy ban nhân dân Thành 
phố có văn bản thông báo 
cho tô chức, cá nhân vê 
việc gia hạn thời gian trả 
lời trong trường hợp phải 
thẩm tra hồ sơ theo quy 
định. 
Trường hợp cần thiết, ủy 
ban nhân dân Thành phố tô 
chức hội đồng để thẩm tra 
hồ sơ trước khi có văn bản 
trả lời. Thời gian thẩm tra 
và trả lời không quá 20 
ngày kể từ ngày nhân được 
hồ sơ hợp lệ; trường hợp 
từ chối xác nhân phải có 
văn bản nêu rõ lý do. 
Kinh phí tô chức hội đồng 
để thẩm tra hồ sơ được 
đảm bảo bằng ngân sách 
nhà nước. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy 
ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh 
3.Kết quả thực hiện: 
Văn bản trả lời tô chức, cá 
nhân; trường hợp từ chối 
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xác nhân phải có văn bản 
nêu rõ lý do 

10 Thủ tục cho 
phép thành lâp 
và phê ơduyệt 
điêu lệ của tô 
chức khoa hoc 
và công nghệ 
có vốn nước 
ngoài 

- Khi đáp ứng đầy 
đủ các điêu kiện 
quy định để được 
cho phép thành lâp 
và phê duyệt điêu 
lệ của tô chức 
khoa hoc và công 
nghệ có vốn nước 
ngoài, tô chức, cá 
nhân ơnộp ơhồ ơs ơ 
trực tiếp tại Bộ 
phân tiếp nhân và 
trả kết quả hồ s ơ -
Sở Khoa hoc và 
Công nghệ. 
- Tô tiếp nhân và 
trả hồ sơ - Sở 
Khoa hoc và Công 
nghệ tiếp nhân hồ 
s ơ, kiểm tra hồ s ơ, 
cấp Biên nhân hồ 
s ơ cho tô chức, cá 
nhân (trường hợp 
nộp trực tiếp). Sở 
Khoa hoc và Công 
nghệ kiểm tra tính 
hợp lệ của hồ s ơ. 

- Bộ phân Một cửa 
tại Sở Khoa hoc và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Rịa, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 

Không có - Luât Khoa hoc và Công 
nghệ ngày 18/6/2013. 
- Nghị định số 08/2014/NĐ-
CP ngày 27/01/2014 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số 
điêu của Luât Khoa hoc và 
Công nghệ. 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định vê phân 
quyên, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa hoc và Công nghệ. 
- Thông tư số 03/2014/TT-
BKHCN ngày 31/3/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa hoc và 
Công nghệ hướng dẫn điêu 
kiện thành lâp và đăng ký 
hoạt động của tô chức khoa 
hoc và công nghệ, văn phòng 
đại diện, chi nhánh của tô 
chức khoa hoc và công nghệ. 
- Thông tư số 15/2023/TT-
BKHCN ngày 26/7/2023 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa hoc và 

1. Thời hạn giải quyết 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, chưa hợp lệ: trong 
thời ơhạn châm ơnhất ơ05 
ngày làm việc kể từ ngày 
nhân được hồ sơ, thông 
báo bằng văn bản cho tô 
chức, cá nhân để sửa đôi, 
bô sung 
- Kết quả giải quyết hồ sơ 
trong thời hạn 20 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ. 
2. Trình tự thực hiện 
TTHC 
- Tô chức đủ điêu kiện quy 
định để được cho phép 
thành lâp và phê duyệt 
điêu lệ, tô chức khoa hoc 
và công nghệ có vốn nước 
ngoài gửi hồ sơ vê Sở 
Khoa hoc và Công nghệ. 
- Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhân 
được hồ sơ Sở Khoa hoc 
và Công nghệ kiểm tra tính 
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Trường hợp hô s ơ 
chưa đầy đủ, chưa 
hợp lê: trong thời 
hạn châm nhất 05 
ngày làm viêc kể 
từ ngày nhân được 
hô sơ, thông báo 
bằng văn bản cho 
tô chức, cá nhân 
để sửa đôi, bô 
sung 
- Trong thời hạn 
20 ngày làm viêc, 
kể từ ngày nhân đủ 
hô s ơ hợp lê, Sở 
Khoa hoc và Công 
nghê tham mưu 
Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành 
phố Quyết định 
cho phép thành 
lâp, phê duyêt điêu 
lê ơtô chức ơkhoa 
hoc và công nghê 
có vốn nước ngoài 
hoặc có văn bản 
trả lời vê viêc 
không đông ý cho 
phép thành lâp và 

Công nghê sửa đôi, bô sung 
một số điêu của Thông tư số 
32/2011/TT-BKHCN và 
Thông tư số 03/2014/TT-
BKHCN. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa hoc và Công nghê vê 
viêc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được 
sửa đôi, bô sung và bị bai bỏ 
theo quy định vê thẩm quyên, 
phân cấp, phân định thẩm 
quyên quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa hoc và Công nghê. 

hợp lê của hô sơ và trường 
hợp hô sơ chưa hợp lê, Sở 
Khoa hoc và Công nghê 
thông báo bằng văn bản 
cho tô chức, cá nhân biết 
để sửa đôi, bô sung. 
- Trong thời hạn 20 ngày 
làm viêc, kể từ ngày nhân 
đủ hô sơ hợp lê có kết quả 
giải quyết. 
3. Cơ quan thực hiên thủ 
tục 
- Cơ quan tiếp nhân hô sơ: 
Sở ơKhoa hoc ơvà Công 
nghê. 
- Cơ quan có thẩm quyên 
phê duyêt: Chủ tịch ủy 
ban nhân dân thành phố. 
4. Kết quả thủ tục hành 
chính: Quyết định cho 
phép thành lâp, phê duyêt 
điêu lê tô chức khoa hoc 
và công nghê có vốn nước 
ngoài hoặc có văn bản trả 
lời vê viêc không đông ý 
cho phép thành lâp và nêu 
rõ lý do. 
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nêu rõ lý do. 
- Căn cứ vào ngày 
hẹn trên biên nhân, 
Tổ chức đến nhân 
kết quả trực tiếp 
hoặc qua đường 
bưu điện. 

11 Thủ tục cấp 
Giấy phép 
thành lâp lần 
đầu ơcho Văn 
phòng đại 
diện, Chi 
nhánh ơcủa tô 
chức khoa học 
và công nghệ 
nước ngoài tại 
Việt Nam 

- Khi đáp ứng đầy 
đủ các điều kiện 
quy định để đưọc 
cấp Giấy phép 
thành lâp lần đầu 
cho Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh 
của tô chức khoa 
học và công nghệ 
nước ngoài tại 
Việt Nam, tổ chức, 
cá nhân nộp hồ sơ 
trực tiếp tại Bộ 
phân tiếp nhân và 
trả kết quả hồ sơ -
Sở Khoa học và 
Công nghệ. 
- T ổ  t i ế p  n h â n  v à  
trả hồ sơ - Sở 
Khoa học và Công 
nghệ tiếp nhân hồ 

- Bộ phân Một cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phô Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lọi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phô 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Sô 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Rịa, Thành phô 
Hồ Chí Minh). 

4.000.000 - Luât Khoa học và Công 
nghệ ngày 18/6/2013. 
- Nghị định sô 08/2014/NĐ-
CP ngày 27/01/2014 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một sô 
điều của Luât Khoa học và 
Công nghệ. 
- Nghị định sô 133/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 
- Thông tư sô 03/2014/TT-
BKHCN ngày 31/3/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ hướng dẫn điều 
kiện thành lâp và đăng ký 
hoạt động của tổ chức khoa 
học và công nghệ, văn phòng 

1. Thời hạn giải quyết 
- Trường họp hồ sơ chưa 
đầy đủ, chưa họp lệ: trong 
thời ơhạn châm ơnhất ơ05 
ngày làm việc kể từ ngày 
nhân đưọc hồ sơ, thông 
báo bằng văn bản cho tổ 
chức, cá nhân để sửa đổi, 
bổ sung 
- Kết quả giải quyết hồ sơ 
trong thời hạn 30 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ họp lệ. 
2. Trình tự thực hiện 
TTHC 
- Tổ chức đủ điều kiện quy 
định để đưọc cấp Giấy 
phép thành lâp lần đầu cho 
Văn phòng đại diện, Chi 
nhánh của tô chức khoa 
học và công nghệ nước 
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sơ, kiêm tra hô sơ, 
cấp Biên nhân hô 
sơ cho tô chức, cá 
nhân (trường hợp 
nộp trực tiếp). Sở 
Khoa học và Công 
nghệ kiêm tra tính 
hợp lệ của hô sơ. 
Trường hợp hô sơ 
chưa đầy đủ, chưa 
hợp lệ: trong thời 
hạn 05 ngày làm 
việc ơkê ơtừ ơngày 
nhân được hô sơ, 
thông báo bằng 
văn bản cho tô 
chức, cá nhân đê 
sửa đôi, bô sung 
- Trong thời hạn 
30 ngày làm việc, 
kê từ ngày nhân đủ 
hô sơ hợp lệ, Sở 
Khoa học và Công 
nghệ tham mưu 
Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành 
phố cấp Giấy phép 
thành lâp Vãn 
phòng đại diện/Chi 

đại diện, chi nhánh của tô 
chức khoa học và công nghệ. 
- Thông tư số 15/2023/TT-
BKHCN ngày 26/7/2023 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ sửa đôi, bô sung 
một số điều của Thông tư số 
32/2011/TT-BKHCN và 
Thông tư số 03/2014/TT-
BKHCN. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được 
sửa đôi, bô sung và bị bãi bỏ 
theo quy định về thẩm quyền, 
phân cấp, phân định thẩm 
quyền quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

ngoài tại Việt Nam gửi hô 
sơ về Sở Khoa học và 
Công nghệ. 
- Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kê từ ngày nhân 
được hô sơ Sở Khoa học 
và Công nghệ kiêm tra tính 
hợp lệ của hô sơ và trường 
hợp hô sơ chưa hợp lệ, Sở 
Khoa học và Công nghệ 
thông báo bằng văn bản 
cho tô chức, cá nhân biết 
đê sửa đôi, bô sung. 
- Trong thời hạn 30 ngày 
làm việc, kê từ ngày nhân 
đủ hô sơ hợp lệ phải có kết 
quả giải quyết. 
3. Cơ quan thực hiện thủ 
tục 
- Cơ quan tiếp nhân hô sơ: 
Sở ơKhoa học ơvà Công 
nghệ. 
- Cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt: Chủ tịch ủy 
ban nhân dân thành phố. 
4. Kết quả thủ tục hành 
chính: Giấy phép thành lâp 
Văn phòng đại diện/Chi 

to 
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nhánh của tô chức 
khoa hoc và công 
nghệ nước ngoài 
tại Việt Nam hoặc 
văn bản trả lời 
không cấp Giấy 
phép thành lâp và 
nêu rõ lý do. 
- Căn cứ vào ngày 
hẹn trên biên nhân, 
Tô chức đên nhân 
kêt quả trực tiêp 
hoặc qua đường 
bưu điện. 

nhánh của tô chức khoa 
hoc và công nghệ nước 
ngoài tại Việt Nam hoặc 
văn bản trả lời không cấp 
Giấy phép thành lâp và nêu 
rõ lý do. 

12 Thủ tục thành 
lâp tô chức 
khoa hoc và 
công nghệ trực 
thuộc ở nước 
ngoài 

- Khi đáp ứng đầy 
đủ các điêu kiện 
quy định thành lâp 
tô chức khoa hoc 
và công nghệ trực 
thuộc ở nước 
ngoài, tô chức, cá 
nhân ơnộp ơhồ ơs ơ 
trực tiêp tại Bộ 
phân tiêp nhân và 
trả kêt quả hồ s ơ -
Sở Khoa hoc và 
Công nghệ. 
- T ô  t i ê p  n h â n  v à  

- Bộ phân Một cửa 
tại Sở Khoa hoc và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 

Không có - Luât Khoa hoc và Công 
nghệ ngày 18/6/2013. 
- Nghị định số 08/2014/NĐ-
CP ngày 27/01/2014 của 
Chính phủ quy định chi tiêt 
và hướng dẫn thi hành một số 
điêu của Luât Khoa hoc và 
Công nghệ. 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định vê phân 
quyên, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa hoc và Công nghệ. 

1. Thời hạn giải quyêt 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, chưa hợp lệ: trong 
thời ơhạn châm ơnhất ơ05 
ngày làm việc kể từ ngày 
nhân được hồ sơ, thông 
báo bằng văn bản cho tô 
chức, cá nhân để sửa đôi, 
bô sung 
- Kêt quả giải quyêt hồ sơ 
trong thời hạn 15 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ. 
2. Trình tự thực hiện 
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trả hô sơ - Sở 
Khoa học và Công 
nghệ tiếp nhân hô 
sơ, kiểm tra hô sơ, 
cấp Biên nhân hô 
sơ cho tô chức, cá 
nhân (trường hợp 
nộp trực tiếp). Sở 
Khoa học và Công 
nghệ kiểm tra tính 
hợp lệ của hô sơ. 
Trường hợp hô sơ 
chưa đầy đủ, chưa 
hợp lệ: trong thời 
hạn 05 ngày làm 
việc ơkể ơtừ ơngày 
nhân được hô sơ, 
thông báo bằng 
văn bản cho tô 
chức, cá nhân để 
sửa đôi, bô sung 
- Trong thời hạn 
15 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhân đủ 
hô sơ hợp lệ, Sở 
Khoa học và Công 
nghệ tham mưu 
Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành 

hành chính công (Sô 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Rịa, Thành phô 
Hô Chí Minh). 

- Thông tư sô 03/2014/TT-
BKHCN ngày 31/3/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ hướng dẫn điều 
kiện thành lâp và đăng ký 
hoạt động của tô chức khoa 
học và công nghệ, văn phòng 
đại diện, chi nhánh của tô 
chức khoa học và công nghệ. 
- Thông tư sô 15/2023/TT-
BKHCN ngày 26/7/2023 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ sửa đôi, bô sung 
một sô điều của Thông tư sô 
32/2011/TT-BKHCN và 
Thông tư sô 03/2014/TT-
BKHCN. 
- Quyết định sô 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về 
việc công bô thủ tục hành 
chính mới ban hành, được 
sửa đôi, bô sung và bị bai bỏ 
theo quy định về thẩm quyền, 
phân cấp, phân định thẩm 
quyền quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

TTHC: 
- Tô chức đủ điều kiện quy 
định để được thành lâp tô 
chức khoa học và công 
nghệ trực thuộc ở nước 
ngoài gửi hô sơ về Sở 
Khoa học và Công nghệ. 
- Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhân 
được hô sơ Sở Khoa học 
và Công nghệ kiểm tra tính 
hợp lệ của hô sơ và trường 
hợp hô sơ chưa hợp lệ, Sở 
Khoa học và Công nghệ 
thông báo bằng văn bản 
cho tô chức, cá nhân biết 
để sửa đôi, bô sung. 
- Trong thời hạn 15 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhân 
đủ hô sơ hợp lệ phải có kết 
quả giải quyết. 
3. Cơ quan thực hiện thủ 
tục 
- Cơ quan tiếp nhân hô sơ: 
Sở ơKhoa học ơvà Công 
nghệ. 
- Cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt: Chủ tịch ủy 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phố văn bản cho 
phép thành lâp tố 
chức khoa hoc và 
công nghệ trực 
thuộc ở nước 
ngoài. 
- Căn cứ vào ngày 
hẹn trên biên nhân, 
Tổ chức đên nhân 
kêt quả trực tiêp 
hoặc qua đường 
bưu điện. 

ban nhân dân thành phố. 
4. Kêt quả thủ tục hành 
chính: Văn bản cho phép 
thành lâp tố chức khoa hoc 
và công nghệ trực thuộc ở 
nước ngoài. 

13 Thủ tục thành 
lâp Văn phòng 
đại diện, Chi 
nhánh ơcủa tố 
chức khoa hoc 
và công nghệ 
Việt Nam ở 
nước ngoài 

- Khi đáp ứng đầy 
đủ các điều kiện 
quy định thành lâp 
Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh 
của tố chức khoa 
hoc và công nghệ 
Việt Nam ỏ' nước 
ngoài, tổ chức, cá 
nhân ơnộp ơhồ ơs ơ 
trực tiêp tại Bộ 
phân tiêp nhân và 
trả kêt quả hồ s ơ -
Sở Khoa hoc và 
Công nghệ. 
- T ổ  t i ê p  n h â n  v à  

- Bộ phân Một cửa 
tại Sở Khoa hoc và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 

Không có - Luât Khoa hoc và Công 
nghệ ngày 18/6/2013. 
- Nghị định số 08/2014/NĐ-
CP ngày 27/01/2014 của 
Chính phủ quy định chi tiêt 
và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luât Khoa hoc và 
Công nghệ. 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định về phân 
quyền, phân câp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa hoc và Công nghệ. 
- Thông tư số 03/2014/TT-
BKHCN ngày 31/3/2014 của 

1. Thời hạn giải quyêt 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, chưa hợp lệ: trong 
thời ơhạn châm ơnhât ơ05 
ngày làm việc kể từ ngày 
nhân được hồ sơ, thông 
báo bằng văn bản cho tổ 
chức, cá nhân để sửa đổi, 
bổ sung 
- Kêt quả giải quyêt hồ sơ 
trong thời hạn 15 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ. 
2. Trình tự thực hiện 
TTHC: 
- Tổ chức đủ điều kiện quy 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

trả hô sơ - Sở 
Khoa học và Công 
nghệ tiếp nhân hô 
sơ, kiểm tra hô sơ, 
cấp Biên nhân hô 
sơ cho tô chức, cá 
nhân (trường hợp 
nộp trực tiếp). Sở 
Khoa học và Công 
nghệ kiểm tra tính 
hợp lệ của hô sơ. 
Trường hợp hô sơ 
chưa đầy đủ, chưa 
hợp lệ: trong thời 
hạn 05 ngày làm 
việc ơkể ơtừ ơngày 
nhân được hô sơ, 
thông báo bằng 
văn bản cho tô 
chức, cá nhân để 
sửa đôi, bô sung 
- Trong thời hạn 
15 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhân đủ 
hô sơ hợp lệ, Sở 
Khoa học và Công 
nghệ tham mưu 
Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành 

Tất Thành, Phường 
Bà Rịa, Thành phố 
Hô Chí Minh). 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ hướng dẫn điều 
kiện thành lâp và đăng ký 
hoạt động của tô chức khoa 
học và công nghệ, văn phòng 
đại diện, chi nhánh của tô 
chức khoa học và công nghệ. 
- Thông tư số 15/2023/TT-
BKHCN ngày 26/7/2023 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ sửa đôi, bô sung 
một số điều của Thông tư số 
32/2011/TT-BKHCN và 
Thông tư số 03/2014/TT-
BKHCN. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được 
sửa đôi, bô sung và bị bai bỏ 
theo quy định về thẩm quyền, 
phân cấp, phân định thẩm 
quyền quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

định để được thành lâp 
Văn phòng đại diện, Chi 
nhánh của tố chức khoa 
học và công nghệ Việt 
Nam ở nước ngoài tô chức 
khoa học và công nghệ 
trực thuộc ở nước ngoài 
gửi hô sơ về Sở Khoa học 
và Công nghệ. 
- Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhân 
được hô sơ Sở Khoa học 
và Công nghệ kiểm tra tính 
hợp lệ của hô sơ và trường 
hợp hô sơ chưa hợp lệ, Sở 
Khoa học và Công nghệ 
thông báo bằng văn bản 
cho tô chức, cá nhân biết 
để sửa đôi, bô sung. 
- Trong thời hạn 15 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhân 
đủ hô sơ hợp lệ phải có kết 
quả giải quyết. 
3. Cơ quan thực hiện thủ 
tục 
- Cơ quan tiếp nhân hô sơ: 
Sở ơKhoa học ơvà Công 
nghệ. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phô văn bản cho 
phép thành lập 
Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh 
của tổ chức khoa 
học và công nghệ 
Việt Nam ở nước 
ngoài. 
- Căn cứ vào ngày 
hẹn trên biên nhận, 
Tổ chức đến nhận 
kết quả trực tiếp 
hoặc qua đường 
bưu điện. 

- Cơ quan có thâm quyên 
phê duyệt: Chủ tịch ủy 
ban nhân dân thành phô. 
4. Kết quả thủ tục hành 
chính: Văn bản cho phép 
thành lập Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh của tổ 
chức khoa học và công 
nghệ Việt Nam ở nước 
ngoài. 

14 Thủ tục câp 
Giây chứng 
nhân hoạt 
động ứng dụng 
công nghệ cao 
cho tổ chức 

10 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ s ơ hợp lệ 

- Bộ phận Một cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phô Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phô 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 

Không có - Luật Công nghệ cao ngày 
13 tháng 11 năm 2008; 
- Nghị quyết sô 
190/2025/QH15 của Quôc 
hội Quy định vê xử lý một sô 
vân đê liên quan đến sắp xếp 
tổ chức bộ máy nhà nước; 
- Nghị định sô 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năn 2025 
của Chính phủ Quy định vê 
phân quyên, phân câp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ; 

1. Trình tự thực hiện 
TTHC: 
Bước 1: Tiếp nhận hồ s ơ 
- Tổ chức nộp hồ sơ đê 
nghị câp Giây chứng nhận 
hoạt động ứng dụng công 
nghệ cao Bộ phận một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
- Uỷ ban nhân dân thành 
phô ơtổ chức ơtiếp ơnhận, 
thâm định hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ thì Uỷ ban nhân 
dân thành phô có công văn 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hành chính công (Sô 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Ria, Thành phô 
Hồ Chí Minh). 

- Quyêt đinh sô 55/2010/QĐ-
TTg ngày 10 tháng 09 năm 
2010 của Thủ tướng Chính 
phủ vê thẩm quyên, trình tự, 
thủ tục chứng nhân tô chức, 
cá nhân hoạt động ứng dụng 
công nghê cao, chứng nhân 
tô chức, cá nhân nghiên cứu 
và phát triển công nghê cao 
và công nhân doanh nghiêp 
công nghê cao; 
- Quyêt đinh sô 38/2020/QĐ-
TTg ngày 30 tháng 12 năm 
2020 của Thủ tướng Chính 
phủ ơban ơhành Danh mục 
công nghê cao được ưu tiên 
đầu tư phát triển và Danh 
mục sản phẩm công nghê cao 
được khuyên khích phát 
triển; 
- Thông tư sô 32/2011/TT-
BKHCN ngày 15 tháng 11 
năm 2011 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghê quy 
đinh vê viêc xác đinh tiêu chí 
dự án ứng dụng công nghê 
cao, dự án đầu tư sản xuất 
sản phẩm công nghê cao và 
thẩm đinh hồ sơ đê nghi cấp 

yêu ơcầu bô ơsung, ơhoàn 
thiên hồ sơ gửi trực tiêp 
hoặc qua đường bưu điên 
cho tô chức đê nghi cấp 
Giấy chứng nhân hoạt 
động. Trong thời hạn 07 
ngày làm viêc, kể từ ngày 
nhân được công văn yêu 
cầu của Uỷ ban nhân dân 
thành phô, tô chức có trách 
nhiêm bô sung, sửa chữa 
và gửi lại Uỷ ban nhân dân 
thành phô 
Trong thời hạn 10 ngày 
làm viêc, kể từ ngày nhân 
được hồ sơ, Uỷ ban nhân 
dân thành phô thẩm đinh, 
cấp Giấy chứng nhân hoạt 
động và gửi cho tô chức đê 
nghi cấp Giấy chứng nhân 
hoạt động. Trường hợp từ 
chôi cấp Uỷ ban nhân dân 
thành phô thông báo lý do 
bằng văn bản cho tô chức. 
2.Kêt quả thực hiên: 
Giấy chứng nhân hoạt 
động ứng dụng công nghê 
cao 

-Ị^ 
00 

Q o> 
Q 
B 

o 
T 

ã 
o 

Õ» 
2 o 
+ 

2 

ƠQ 
y 

<0 
2 

o 
N Ì A  



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Giây chứng nhân hoạt động 
ứng dụng công nghệ cao, 
doanh nghiệp thành lập mới 
từ dư án đâu tư sản xuât sản 
phẩm công nghệ cao, doanh 
nghiệp công nghệ cao; 
- Thông tư số 04/2020/TT-
BKHCN ngày 28/9/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
Thông tư số 32/2011/TT-
BKHCN ngày 15/11/2011 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc xác 
đinh tiêu chí dư án ứng dụng 
công nghệ cao, dư án đâu tư 
sản xuât sản phẩm công nghệ 
cao và thẩm đinh hồ s ơ đề 
nghi câp Giây chứng nhận 
hoạt động ứng dụng công 
nghệ cao, doanh nghiệp 
thành lập mới từ dư án đâu tư 
sản xuât sản phẩm công nghệ 
cao, doanh nghiệp công nghệ 
cao; 
- Thông tư số 15/2023/TT-
BKHCN ngày 26 tháng 7 
năm 2023 về việc sửa đổi, bổ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

sung môt sô điêu của Thông 
tư sô ơ32/2011/TT-BKHcN 
và Thông tư s ô 03/2014/TT-
BKHCN 
-Quyết định sô 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bô Khoa hoc 
và Công nghệ vê việc công 
bô thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bị bai bỏ theo quy 
định vê phân quyên, phân 
cấp, phân định thẩm quyên 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa hoc và 
Công nghệ. 

15 Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhân hoạt 
đông ứng dụng 
công nghệ cao 
cho cá nhân 

10 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ s Ơ hợp lệ 

- Bô phân Môt cửa 
tại Sở Khoa hoc và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phô Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phô 

Không có - Luật Công nghệ cao ngày 
13 tháng 11 năm 2008; 
- Nghị quyết sô 
190/2025/QH15 của Quôc 
hôi Quy định vê xử lý môt sô 
vấn đê liên quan đến sắp xếp 
tổ chức bô máy nhà nước; 
- Nghị định sô 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năn 2025 
của Chính phủ Quy định vê 
phân quyên, phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 

1. Trình tự thực hiện 
TTHC: 
Bước 1: Tiếp nhận hồ s ơ 
- Cá nhân nôp hồ sơ đê 
nghị cấp Giấy chứng nhận 
hoạt đông ứng dụng công 
nghệ cao đến Bô phận môt 
cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ s ơ 
- Uỷ ban nhân dân thành 
phô ơtổ chức ơtiếp ơnhận, 
thẩm định hồ s ơ. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Hô Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tât Thành, Phường 
Bà Ria, Thành phố 
Hô Chí Minh). 

của Bộ Khoa học và Công 
nghệ; 
- Quyết đinh số 55/2010/QĐ-
TTg ngày 10 tháng 09 năm 
2010 của Thủ tướng Chính 
phủ về thẩm quyền, trình tư, 
thủ tục chứng nhân tổ chức, 
cá nhân hoạt động ứng dụng 
công nghệ cao, chứng nhân 
tổ chức, cá nhân nghiên cứu 
và phát triển công nghệ cao 
và công nhân doanh nghiệp 
công nghệ cao; 
- Quyết đinh số 38/2020/QĐ-
TTg ngày 30 tháng 12 năm 
2020 của Thủ tướng Chính 
phủ ơban ơhành Danh mục 
công nghệ cao được ưu tiên 
đâu tư phát triển và Danh 
mục sản phẩm công nghệ cao 
được khuyến khích phát 
triển; 
- Thông tư số 32/2011/TT-
BKHCN ngày 15 tháng 11 
năm 2011 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy 
đinh về việc xác đinh tiêu chí 
dư án ứng dụng công nghệ 
cao, dư án đâu tư sản xuât 

Trường hợp hô sơ chưa 
đây đủ thì Uỷ ban nhân 
dân thành phố có công văn 
yêu ơcâu bổ ơsung, ơhoàn 
thiện hô sơ gửi trực tiếp 
hoặc qua đường bưu điện 
cho cá nhân đề nghi câp 
Giây chứng nhân hoạt 
động. Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kể từ ngày 
nhân được công văn yêu 
câu của Uỷ ban nhân dân 
thành phố, cá nhân đề nghi 
câp giây chứng nhân hoạt 
động có trách nhiệm bổ 
sung, sửa chữa và gửi lại 
Uỷ ban nhân dân thành 
phố 
Trong thời hạn 10 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhân 
được hô s ơ, Uỷ ban nhân 
dân thành phố thẩm đinh, 
câp Giây chứng nhân hoạt 
động và gửi cho cá nhân 
đề nghi câp Giây chứng 
nhân hoạt động. Trường 
hợp từ chối câp Uỷ ban 
nhân dân thành phố thông 
báo lý do bằng văn bản 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

sản phẩm công nghệ cao và 
thẩm đinh hồ sơ đề nghi câp 
Giây chứng nhân hoạt động 
ứng dụng công nghệ cao, 
doanh nghiệp thành lập mới 
từ dự án đầu tư sản xuât sản 
phẩm công nghệ cao, doanh 
nghiệp công nghệ cao; 
- Thông tư số 04/2020/TT-
BKHCN ngày 28/9/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
Thông tư số 32/2011/TT-
BKHCN ngày 15/11/2011 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc xác 
đinh tiêu chí dự án ứng dụng 
công nghệ cao, dự án đầu tư 
sản xuât sản phẩm công nghệ 
cao và thẩm đinh hồ s ơ đề 
nghi câp Giây chứng nhận 
hoạt động ứng dụng công 
nghệ cao, doanh nghiệp 
thành lập mới từ dự án đầu tư 
sản xuât sản phẩm công nghệ 
cao, doanh nghiệp công nghệ 
cao; 
- Thông tư số 15/2023/TT-

cho cá nhân. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy 
ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh 
3.Ket quả thực hiện: 
Giây chứng nhận hoạt 
động ứng dụng công nghệ 
cao 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

BKHCN ngày 26 tháng 7 
năm 2023 về việc sửa đổi, bổ 
sung một sô điều của Thông 
tư sô Ơ32/2011/TT-BKHCN 
và Thông tư s ô 03/2014/TT-
BKHCN 
-Quyết định sô 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc công 
bô thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bị bai bỏ theo quy 
định về phân quyền, phân 
cấp, phân định thẩm quyền 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

16 Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhân doanh 
nghiệp công 
nghệ cao 

20 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ s Ơ đầy đủ 
hợp lệ 

- Bộ phân Một cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phô Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 

Không có - Luật Công nghệ cao ngày 
13 tháng 11 năm 2008; 
- Nghị quyết sô 
190/2025/QH15 của Quôc 
hội Quy định về xử lý một sô 
vấn đề liên quan đến sắp xếp 
tổ chức bộ máy nhà nước; 
- Nghị định sô 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năn 2025 
của Chính phủ Quy định về 

1. Trình tự thực hiện 
TTHC: 
Bước 1: Tiếp nhận hồ s Ơ 
Doanh nghiệp nộp hồ sơ 
đề nghị công nhận doanh 
nghiệp công nghệ cao đến 
Bộ phận một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ s Ơ 
- ủy ban nhân dân Thành 
phô Ơtổ chức Ơtiếp ơnhận, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Ria, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 

phân quyên, phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ; 
- Quyết đinh số 55/2010/QĐ-
TTg ngày 10 tháng 9 năm 
2010 của Thủ tướng Chính 
phủ vê thẩm quyên, trình tự, 
thủ tục chứng nhân tô chức, 
cá nhân hoạt động ứng dụng 
công nghệ cao, chứng nhân 
tô chức, cá nhân nghiên cứu 
và phát triển công nghệ cao 
và công nhân doanh nghiệp 
công nghệ cao; 
- Quyết đinh số 38/2020/QĐ-
TTg ngày 30 tháng 12 năm 
2020 của Thủ tướng Chính 
phủ ơban ơhành Danh mục 
công nghệ cao được ưu tiên 
đầu tư phát triển và Danh 
mục sản phẩm công nghệ cao 
được khuyến khích phát 
triển; 
- Quyết đinh số 10/2021/QĐ-
TTg ngày 16 tháng 3 năm 
2021 của Thủ tướng Chính 
phủ quy đinh tiêu chí xác 
đinh doanh nghiệp công nghệ 

thẩm đinh hồ sơ. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ thì ủy ban nhân 
dân Thành phố có công 
văn yêu cầu bô sung, hoàn 
thiện hồ s ơ gửi trực tiếp 
hoặc qua đường bưu điện 
cho doanh nghiệp đê nghi 
công nhân doanh nghiệp 
công nghệ cao. Trong thời 
hạn 10 ngày l àm việc, kể 
từ ngày nhân được công 
văn yêu cầu của ủy ban 
nhân dân Thành phố, 
doanh nghiệp đê nghi cấp 
Giấy chứng nhân doanh 
nghiệp công nghệ cao có 
trách nhiệm bô sung, sửa 
chữa và gửi lại ủy ban 
nhân dân Thành phố 
+ Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhân 
được hồ s ơ hợp lệ, ủy ban 
nhân dân Thành phố tô 
chức lấy ý kiến của các Sở, 
ngành có liên quan. 
Trong trường hợp cần 
thiết, ủy ban nhân dân 
Thành phố tô chức cuộc 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Đia điêm 
thực hiên Phí, lê phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

cao; 
- Thông tư số 32/2011/TT-
BKHCN ngày 15 tháng 11 
năm 2011 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghê quy 
đinh vê viêc xác đinh tiêu chí 
dư án ứng dụng công nghê 
cao, dư án đâu tư sản xuât 
sản phâm công nghê cao và 
thâm đinh hồ sơ đê nghi câp 
Giây chứng nhân hoạt động 
ứng dụng công nghê cao, 
doanh nghiêp thành lập mới 
từ dư án đâu tư sản xuât sản 
phâm công nghê cao, doanh 
nghiêp công nghê cao; 
- Thông tư số 04/2020/TT-
BKHCN ngày 28/9/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghê vê viêc sửa đổi, 
bổ sung một số điêu của 
Thông tư số 32/2011/TT-
BKHCN ngày 15/11/2011 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghê vê viêc xác 
đinh tiêu chí dư án ứng dụng 
công nghê cao, dư án đâu tư 
sản xuât sản phâm công nghê 
cao và thâm đinh hồ sơ đê 

họp với bộ, ngành, Uy ban 
nhân dân câp tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương 
có liên quan để làm rõ 
những vân đê nêu trong hồ 
sơ đê nghi công nhận 
doanh nghiêp công nghê 
cao. 
+ Trong thời hạn 20 ngày 
kể từ ngày nhận được hồ 
sơ đây đủ, Uy ban nhân 
dân Thành phố thâm đinh 
và câp Giây chứng nhận 
doanh nghiêp công nghê 
cao và gửi cho doanh 
nghiêp. Trường hợp từ 
chối câp Giây chứng nhận 
doanh nghiêp công nghê 
cao, Uy ban nhân dân 
Thành phố thông báo lý do 
bằng văn bản cho doanh 
nghiêp. 
2. Cơ quan thưc hiên: Uy 
ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh 
3.Ket quả thưc hiên: 
Giây chứng nhận doanh 
nghiêp công nghê cao 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nghị cấp Giấy chứng nhân 
hoạt động ứng dụng công 
nghệ cao, doanh nghiệp 
thành lập mới từ dự án đầu tư 
sản xuất sản phẩm công nghệ 
cao, doanh nghiệp công nghệ 
cao; 
- Thông tư số 15/2023/TT-
BKHCN ngày 26 tháng 7 
năm 2023 về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông 
tư số 32/2011/TT-BKHCN 
và Thông tư số 03/2014/TT-
BKHCN 
-Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bị bai bỏ theo quy 
định về phân quyền, phân 
cấp, phân định thẩm quyền 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

17 Thủ tục cấp 
Giấy chứng 

10 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 

- Bộ phân Một cửa 
tại Sở Khoa học và 

Không có - Luật Công nghệ cao ngày 
13 tháng 11 năm 2008; 

1. Trình tự thực hiện 
TTHC: 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nhân hoạt 
động nghiên 
cứu và phát 
triẽn công 
nghệ cao cho 
tô chức 

được hô sơ hợp lệ Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phố Hô Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hô Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Ria, Thành phố 
Hô Chí Minh). 

- Nghi quyêt số 
190/2025/QH15 của Quốc 
hội Quy đinh về xử lý một số 
vấn đề liên quan đên sắp xêp 
tô chức bộ máy nhà nước; 
- Nghi đinh số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năn 2025 
của Chính phủ Quy đinh về 
phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ; 
- Quyêt đinh số 55/2010/QĐ-
TTg ngày 10 tháng 09 năm 
2010 của Thủ tướng Chính 
phủ về thẩm quyền, trình tự, 
thủ tục chứng nhân tô chức, 
cá nhân hoạt động ứng dụng 
công nghệ cao, chứng nhân 
tô chức, cá nhân nghiên cứu 
và phát triẽn công nghệ cao 
và công nhân doanh nghiệp 
công nghệ cao; 
- Quyêt đinh số 38/2020/QĐ-
TTg ngày 30 tháng 12 năm 
2020 của Thủ tướng Chính 
phủ ơban ơhành Danh mục 
công nghệ cao được ưu tiên 
đâu tư phát triẽn và Danh 

Bước 1: Tiêp nhân hô sơ 
- Tô chức nộp hô sơ đề 
nghi cấp Giấy chứng nhân 
hoạt động nghiên cứu và 
phát triẽn công nghệ cao. 
đên Bộ phân một cửa. 
Bước 2: Xử lý hô sơ 
ủy ban nhân dân Thành 
phố ơtô chức ơtiêp ơnhân, 
thẩm đinh hô sơ. 
- Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc, kẽ từ khi nhân 
được đơn đề nghi xác nhân 
cho tô chức, ủy ban nhân 
dân Thành phố có trách 
nhiệm thẩm đinh hô sơ. 
Trường hợp từ chối xác 
nhân thì phải thông báo lý 
do bằng văn bản cho tô 
chức đề nghi xác nhân. 
- Trường hợp hô sơ chưa 
đây đủ thì ủy ban nhân 
dân Thành phố phải có 
công văn yêu câu bô sung, 
hoàn thiện hô sơ gửi trực 
tiêp hoặc qua đường bưu 
điện cho tô chức đề nghi 
cấp Giấy chứng nhân hoạt 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

mục sản phâm công nghê cao 
được khuyến khích phát 
triển; 
- Thông tư số 32/2011/TT-
BKHCN ngày 15 tháng 11 
năm 2011 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghê quy 
đinh vê viêc xác đinh tiêu chí 
dự án ứng dụng công nghê 
cao, dự án đầu tư sản xuất 
sản phâm công nghê cao và 
thâm đinh hồ sơ đê nghi cấp 
Giấy chứng nhân hoạt động 
ứng dụng công nghê cao, 
doanh nghiêp thành lâp mới 
từ dự án đầu tư sản xuất sản 
phâm công nghê cao, doanh 
nghiêp công nghê cao; 
- Thông tư số 04/2020/TT-
BKHCN ngày 28/9/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghê vê viêc sửa đổi, 
bổ sung một số điêu của 
Thông tư số 32/2011/TT-
BKHCN ngày 15/11/2011 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghê vê viêc xác 
đinh tiêu chí dự án ứng dụng 
công nghê cao, dự án đầu tư 

động. Trong thời hạn 07 
ngày làm viêc, kể từ ngày 
nhân được công văn yêu 
cầu của ủy ban nhân dân 
Thành phố, ơtổ chức ơcó 
trách nhiêm bổ sung, sửa 
chữa và gửi lại ủy ban 
nhân dân Thành phố 
- Trong thời hạn 10 ngày 

làm viêc, kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đê nghi cấp 
Giấy chứng nhân hoạt 
động do tổ chức gửi, ủy 
ban nhân dân Thành phố 
thâm đinh, cấp Giấy chứng 
nhân hoạt động và gửi cho 
tổ chức đê nghi cấp Giấy 
chứng nhân hoạt động. 
Trường hợp từ chối cấp thì 
phải thông báo lý do bằng 
văn bản cho tổ chức đê 
nghi cấp Giấy chứng nhân 
hoạt động. 
2.Kết quả thực hiên: 
Giấy chứng nhân hoạt 
động nghiên cứu và phát 
triển công nghê cao. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

sản xuât sản phâm công nghê 
cao và thâm đinh hồ sơ đê 
nghi câp Giây chứng nhân 
hoạt động ứng dụng công 
nghê cao, doanh nghiêp 
thành lập mới từ dự án đầu tư 
sản xuât sản phâm công nghê 
cao, doanh nghiêp công nghê 
cao. 
- Thông tư sô 15/2023/TT-
BKHCN ngày 26 tháng 7 
năm 2023 vê viêc sửa đổi, bổ 
sung một sô điêu của Thông 
tư sô ơ32/2011/TT-BKHcN 
và Thông tư sô 03/2014/TT-
BKHCN. 
- Thông tư sô 01/2013/TT-
BKHCN ngày 14 tháng 01 
năm 2013 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghê quy 
đinh vê viêc xác đinh tiêu chí 
đê tài, đê án nghiên cứu và 
phát triển công nghê cao và 
thâm đinh hồ sơ đê nghi câp 
Giây chứng nhận hoạt động 
nghiên cứu và phát triển công 
nghê cao. 
-Quyết đinh sô 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

năm 2025 của Bô Khoa học 
và Công nghệ về việc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bi bai bỏ theo quy 
đinh về phân quyền, phân 
cấp, phân đinh thẩm quyền 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa học và 
Công nghệ. 

18 Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhân hoạt 
đông nghiên 
cứu và phát 
triển công 
nghệ cao cho 
cá nhân 

10 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ s ơ hợp lệ 

- Bô phân Môt cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Ria, Thành phố 

Không có - Luật Công nghệ cao ngày 
13 tháng 11 năm 2008; 
- Nghi quyết số 
190/2025/QH15 của Quốc 
hôi Quy đinh về xử lý môt số 
vấn đề liên quan đến sắp xếp 
tổ chức bô máy nhà nước; 
- Nghi đinh số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năn 2025 
của Chính phủ Quy đinh về 
phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bô Khoa học và Công 
nghệ; 
- Quyết đinh số 55/2010/QĐ-
TTg ngày 10 tháng 09 năm 
2010 của Thủ tướng Chính 
phủ về thẩm quyền, trình tự, 

1. Trình tự thực hiện 
TTHC: 
Bước 1: Tiếp nhận hồ s ơ 
- Cá nhân nôp hồ sơ đề 
nghi cấp Giấy chứng nhận 
hoạt đông nghiên cứu và 
phát triển công nghệ 
cao.đến Bô phận môt cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ s ơ 
ủy ban nhân dân Thành 
phố ơtổ chức ơtiếp ơnhận, 
thẩm đinh hồ s ơ. 
- Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc, kể từ khi nhận 
được đơn đề nghi xác nhận 
- Cá nhân hoạt đông ứng 
dụng công nghệ co, ủy 
ban nhân dân Thành phố 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Hô Chí Minh). thủ tục chứng nhân tô chức, 
cá nhân hoạt động ứng dụng 
công nghê cao, chứng nhân 
tô chức, cá nhân nghiên cứu 
và phát triển công nghê cao 
và công nhân doanh nghiêp 
công nghê cao; 
- Quyết đinh số 38/2020/QĐ-
TTg ngày 30 tháng 12 năm 
2020 của Thủ tướng Chính 
phủ ơban ơhành Danh mục 
công nghê cao được ưu tiên 
đâu tư phát triển và Danh 
mục sản phẩm công nghê cao 
được khuyến khích phát 
triển; 
- Thông tư số 32/2011/TT-
BKHCN ngày 15 tháng 11 
năm 2011 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghê quy 
đinh vê viêc xác đinh tiêu chí 
dư án ứng dụng công nghê 
cao, dư án đâu tư sản xuât 
sản phẩm công nghê cao và 
thẩm đinh hô sơ đê nghi câp 
Giây chứng nhân hoạt động 
ứng dụng công nghê cao, 
doanh nghiêp thành lập mới 
từ dư án đâu tư sản xuât sản 

có trách nhiêm thẩm đinh 
hô sơ. Trường hợp từ chối 
xác nhận thì phải thông 
báo lý do bằng văn bản 
cho cá nhân đê nghi xác 
nhận. 
- Trường hợp hô s ơ chưa 
đây đủ thì ủy ban nhân 
dân Thành phố phải có 
công văn yêu câu bô sung, 
hoàn thiên hô s ơ gửi trực 
tiếp hoặc qua đường bưu 
điên cho cá nhân đê nghi 
xác nhận đê nghi câp Giây 
chứng nhận hoạt động. 
Trong thời hạn 07 ngày 
làm viêc, kể từ ngày nhận 
được công văn yêu câu của 
ủy ban nhân dân Thành 
phố, cá nhân có trách 
nhiêm bô sung, sửa chữa 
và gửi lại ủy ban nhân dân 
Thành phố 
- Trong thời hạn 10 ngày 

làm viêc, kể từ ngày nhận 
được hô sơ đê nghi câp 
Giây chứng nhận hoạt 
động do cá nhân gửi, ủy 
ban nhân dân Thành phố 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Đia điêm 
thực hiên Phí, lê phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phâm công nghệ cao, doanh 
nghiệp công nghệ cao; 
- Thông tư số 04/2020/TT-
BKHcN ngày 28/9/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
Thông tư số 32/2011/TT-
BKHCN ngày 15/11/2011 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc xác 
định tiêu chí dự án ứng dụng 
công nghệ cao, dự án đầu tư 
sản xuất sản phâm công nghệ 
cao và thâm định hồ s ơ đề 
nghị cấp Giấy chứng nhân 
hoạt động ứng dụng công 
nghệ cao, doanh nghiệp 
thành lập mới từ dự án đầu tư 
sản xuất sản phâm công nghệ 
cao, doanh nghiệp công nghệ 
cao. 
- Thông tư số 15/2023/TT-
BKHCN ngày 26 tháng 7 
năm 2023 về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông 
tư số ơ32/2011/TT- BKHCN 
và Thông tư số 03/2014/TT-
BKHCN. 

thâm định, cấp Giấy chứng 
nhận hoạt động và gửi cho 
cá nhân đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận hoạt động. 
Trường hợp từ chối cấp thì 
phải thông báo lý do bằng 
văn bản cho cá nhân đề 
nghị cấp Giấy chứng nhận 
hoạt động. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy 
ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh 
3.Ket quả thực hiện: 

Giấy chứng nhận hoạt 
động nghiên cứu và phát 
triển công nghệ cao. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Thông tư sô 01/2013/TT-
BKHCN ngày 14 tháng 01 
năm 2013 của Bô trưởng Bô 
Khoa hoc và Công nghê quy 
đinh vê viêc xác đinh tiêu chí 
đê tài, đê án nghiên cứu và 
phát triển công nghê cao và 
thẩm đinh hồ sơ đê nghi cấp 
Giấy chứng nhân hoạt đông 
nghiên cứu và phát triển công 
nghê cao. 
-Quyết đinh sô 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bô Khoa hoc 
và Công nghê vê viêc công 
bô thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bi bai bỏ theo quy 
đinh vê phân quyên, phân 
cấp, phân đinh thẩm quyên 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa hoc và 
Công nghê. 
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